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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng 

- Địa chỉ văn phòng: Lô 38D, Khu Công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, 
thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Quang Huy     

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 024.20214391 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2500242018, đăng ký lần đầu ngày 
08 tháng 09 năm 2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 03 tháng 01 năm 2025 do phòng Đăng 
ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác 

- Địa điểm cơ sở: Lô 38D, Khu Công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành 
phố Hà Nội. 

Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác được xây dựng trên khu 
đất có diện tích 14.300m2. (Hợp đồng thuê đất và các phụ lục hợp đồng được đính kèm 
tại phụ lục của báo cáo) 

 

Hình 1.1 Vị trí Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác 
trên Google maps 

 

 

 

Nhà máy sản xuất 
khóa và các sản phẩm 

kim khí khác 
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- Tọa độ ranh giới Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác 

Bảng 1.1. Tọa độ ranh giới ô đất Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác 

STT Ký hiệu điểm 
Tọa độ 

X Y 
1 A 2 345 033 578 608 
2 B 2 344 990 578 655 
3 C 2 345 153 578 797 
4 D 2 345 197 578 749 

- Một số hình ảnh hiện trạng tại cơ sở: 

   

Hình 1.2. Cổng ra vào nhà máy Hình 1.3. Nhà điều hành Hình 1.4. Phân xưởng mạ Elip 

   

Hình 1.5. Phân xưởng Sơn Zi Hình 1.6. Nhà để máy bơm PCCC Hình 1.7. Khu vực trạm xử lý nước thải tập trung 
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- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
các giấy phép môi trường; giấy phép môi trường thành phần: 

+ Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 439/TNMT-MT ngày 
25/5/2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc dự án đầu tư xây dựng Nhà 
máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác của Công ty TNHH Sản xuất thương 
mại và dịch vụ Huy Hoàng tại Khu công nghiệp Quang Minh – huyện Mê Linh.  

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 01.000371.T 
do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp lần 2 ngày 28/9/2015.  

+ Văn bản số 6207/STNMT-CCMT ngày 01/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội về việc hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo 
Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. 

- Quy mô của cơ sở: 
Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

tổng mức đầu tư của dự án là 30.000.000.000 đồng, dự án nhóm C (dự án thuộc lĩnh vực 
công nghiệp khác, tổng vốn đầu tư dưới 120 tỷ đồng), căn cứ tại khoản 5, điều 9 và 
khoản 3, điều 11 của Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024. 

Dự án Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác đã được Sở Tài 
nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 
môi trường số 439/TNMT-MT ngày 25/5/2005 và văn bản số 6207/STNMT-CCMT 
ngày 01/10/2015 của Sở Tài Nguyên và môi trường Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và 
Môi trường Hà Nội) về việc hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
theo Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Cơ sở đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 và có tổng lưu lượng 
khí thải xả ra môi trường phải được xử lý từ 100.000 m3/giờ. Do đó cơ sở thuộc đối 
tượng phải có giấy phép môi trường quy định tại khoản 2, điều 39, luật BVMT số 
72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và quy định tại điểm c mục 1, phần VII phụ lục IX ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt 
giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thẩm quyền cấp 
phép là UBND Thành phố (cơ quan được ủy quyền cấp giấy phép môi trường là Ban 
Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội). 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo mẫu 22d tại Phụ lục 8 – Mẫu báo 
cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động của Thông tư 
số 09/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 
2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 
ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 
2025. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất khóa và các sản phẩm kim 
khí khác. Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường có công suất nhỏ tại số thứ tự 10, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 
số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ về việc Sửa  đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ sở 
thuộc nhóm III. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Cơ sở hoạt động ổn định với công suất: 

- Các sản phẩm khóa: 950.000 bộ sản phẩm/ năm (Quy đổi khoảng 550 tấn sản 
phẩm/năm);  

- Các sản phẩm kim khí: 520.000 sản phẩm/ năm (Quy đổi khoảng 210 tấn sản 
phẩm/năm).  

(Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000411 ngày 04 tháng 01 năm 2021 do Ban 
Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp, chứng nhận lần đầu ngày 

04/11/2011). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Công nghệ sản xuất khóa 

- Công nghệ sản xuất khóa được thể hiện trong hình sau: 

 
Hình 1.8. Sơ đồ công nghệ sản xuất khóa 
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- Thuyết minh quy trình sản xuất khóa của cơ sở như sau: 
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu đầu vào  
Nguyên liệu đầu vào tại cơ sở là các linh kiện, chi tiết khóa sau khi qua các công 

đoạn như đúc, khoan, cắt hoặc đột dập để gia công tạo hình tại nhà máy 3 của Công ty. 

Bước 2: Gia công các chi tiết khóa (Phớt) 
Các linh kiện, chi tiết khóa tai bước 1 được chuyển qua nhà máy để thực hiện 

công đoạn phớt.  
Công đoạn này giúp xử lý bề mặt nhằm tạo độ nhẵn, độ bóng và cải thiện ngoại 

quan sản phẩm trước hoặc sau khi sơn, mạ. 

Bước 3: Sơn Zi, Sơn tĩnh điện, Mạ 

Mục đích của công đoạn này nhằm xử lý bề mặt của sản phẩm, chống ăn mòn, 
tăng độ bền và tính thẩm mỹ. Việc sơn hay mạ sẽ được áp dụng cho tùy loại sản phẩm 
và theo yêu cầu của khách hàng (Chi tiết các bước sơn, mạ được nêu tại mục 3.2.3 và 
3.2.4) 

Bước 4: Nhập kho 

Sản phẩm sau khi được xử lý tại cơ sở qua các bước nêu trên sẽ được nhập vào 
kho thành phẩm của cơ sở và chuyển sang nhà máy 3 để tiếp tục lắp ráp và hoàn thiện 
sản phẩm cuối cùng. 

3.2.2. Công nghệ sản xuất sản phẩm kim khí khác 

Công nghệ sản xuất sản phẩm kim khí khác (bản lề, cremone, then gió, chốt cửa, 
vấu hãm, chốt bật, tay co, hít cửa, chặn cửa,…) được thể hiện trong hình sau: 

 
Hình 1.9. Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm kim khí khác 
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- Thuyết minh quy trình sản xuất sản phẩm kim khí khác của cơ sở như sau: 
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu đầu vào  
Nguyên liệu đầu vào tại cơ sở đối với các sản phẩm kim khí là các linh kiện, chi 

tiết của bản lề, cremone, then gió, chốt cửa,… đã được gia công tạo hình qua các công 
đoạn như đúc, đột dập, khoan, cắt,…theo yêu cầu của khách hàng tại nhà máy 3 của 
Công ty. 

Bước 2: Gia công các chi tiết khóa (Phớt) 
Các linh kiện, chi tiết khóa tai bước 1 được chuyển qua nhà máy để thực hiện 

công đoạn phớt.  
Công đoạn này giúp xử lý bề mặt nhằm tạo độ nhẵn, độ bóng và cải thiện ngoại 

quan sản phẩm trước hoặc sau khi sơn, mạ. 

Bước 3: Sơn Zi, Sơn tĩnh điện, Mạ 

Mục đích của công đoạn này nhằm xử lý bề mặt của sản phẩm, chống ăn mòn, 
tăng độ bền và tính thẩm mỹ. Việc sơn hay mạ sẽ được áp dụng cho tùy loại sản phẩm 
và theo yêu cầu của khách hàng (Chi tiết các bước sơn, mạ được nêu tại mục 3.2.3 và 
3.2.4) 

Bước 4: Nhập kho 

Sản phẩm sau khi được xử lý tại cơ sở qua các bước nêu trên sẽ được nhập vào 
kho thành phẩm của cơ sở và chuyển sang nhà máy 3 để tiếp tục lắp ráp và hoàn thiện 
sản phẩm cuối cùng.



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở: 

“Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác” 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng     14 

3.2.3. Công nghệ mạ 

 - Quy trình mạ của cơ sở áp dụng trong giai đoạn sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí được thể hiện trong hình dưới đây: 

 
Hình 1.10. Sơ đồ công nghệ quy trình mạ elip

Đầu vào Công đoạn Dòng thải

Phôi chi tiết

Chất tẩy dầu
Nước sạch

Nhiệt độ
Tẩy dầu Nước thải chứa dầu, 

kiềm

Nước sạch Rửa Nước thải chứa dầu, 
kiềm

Bột tẩy dầu siêu âm
Nước sạch

Tẩy dầu siêu âm Nước thải chứa dầu, 
kiềm

Nước sạch Rửa Nước thải chứa dầu

Bột tẩy dầu điện phân
Nước sạch

Tẩy dầu điện phân Nước thải chứa dầu

Nước sạch Rửa Nước thải chứa dầu

H2SO4

Nước sạch
Hoạt hóa Nước thải chứa axit

Axit thải

Nước sạch Rửa Nước thải chứa axit

Thu hồi 

Nước sạch Rửa siêu âm Nước thải chứa kim 
loại mạ

Nước sạch Rửa nước tinh khiết Nước thải chứa kim 
loại mạ

Bột chống ố
(K2Cr2O7)

Chống ố Nước thải chứ Cr6+

Nước sạch Rửa Nước thải chứ Cr6+

Sấy Nhiệt dư

Kiểm tra Sản phẩm lỗi

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MẠ ELIP

Chuyển qua nhà máy số 3 của Công ty

Mạ Niken

NiSO4, NiCl2 
H3BO3

Phụ gia
Nước

Nước
thải Ni

Mạ Crom

CrO3 
H2SO4

Nước
Phụ gia

Nước
thải 
Cr6+

Mạ Đồng

Muối 
đồng
Nước

Phụ gia

Nước
thải Cu

Thu hồi Thu hồi
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❖ Thuyết minh quy trình mạ của cơ sở như sau: 
a. Công đoạn xử lý bề mặt: 

Các sản phẩm mạ yêu cầu bề mặt sản phẩm trước khi mạ phải có độ sạch cao, do 
đó các phôi chi tiết sẽ phải qua các bước tiền xử lý nhằm làm sạch bề mặt để quá trình 
mạ đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Tẩy dầu nóng: Sản phẩm bước đầu được tiến hành tẩy dầu bằng hóa chất có tính 
kiềm với tỉ lệ sử dụng khoảng 10-40g/l ở nhiệt độ trong khoảng 6,5 phút, có tác dụng 
tẩy sạch dầu mỡ trên bề mặt sản phẩm. Sau đó đưa sản phẩm vào bể rửa nước để rửa 
sạch hóa chất còn bám dính trên bề mặt. 

- Tẩy dầu siêu âm: Tại công đoạn này, pha bột tẩy dầu siêu âm với thành phần 
chính là CH3OH với nước kết hợp với sóng siêu âm làm rung các kẽ bẩn trong sản 
phẩm, đẩy bột đánh bóng còn sót ra ngoài. Thời gian tẩy sóng siêu âm diễn ra khoảng 
3,9 phút. Sau đó sản phẩm tiếp tục được rửa bằng nước để làm sạch dung dịch tẩy rửa 
và chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

- Tẩy dầu điện phân: 
+ Với phương pháp này, quá trình làm sạch thông qua dòng điện một chiều được 

áp giữa điện cực không hòa tan và các phôi chi tiết cần làm sạch đặt trong dung dịch 
điện phân là bột tẩy dầu mỡ điện phân với thành phần chính là Na2CO3 pha với nước. 
Khi đó, các phôi chi tiết sẽ đóng vai trò là cực dương, dung dịch điện phân mang tính 
bazơ, thực hiện quá trình điện phân như sau: 

4OH- → 2H2O + O2 ↑ + 4e- 

+ Khí oxy được tạo ra trực tiếp tại bề mặt chi tiết ngay bên dưới chất gây ô nhiễm, 
khi chúng thoát ra thì các lướp dầu nhẹ sẽ nổi lên và được loại bỏ khỏi bề mặt chi tiết. 
Quá trình tẩy dầu điện phân được thực hiện trong khoảng 2,6 phút. Thực hiện xong quá 
trình tẩy dầu điện phận, sản phẩm tiếp tục được rửa bằng nước để làm sạch dung dịch 
tẩy rửa. 

- Hoạt hóa: Công đoạn này được dùng trong quy trình xử lý hóa học cuối cùng 
trước khi sản phẩm được đưa  vào bể mạ. Quá trình này sẽ dung axit H2SO4 pha loãng 
để loại bỏ lớp oxit kim loại còn sót lại bên cạnh đó nó còn tạo chân để lớp mạ kim loại 
có độ bám tốt. Sau đó sản phẩm tiếp tục được rửa bằng nước để làm sạch dung dịch axit 
trên bề mặt. 

b. Công đoạn mạ: 

Tùy theo nhu cầu của mỗi loại sản phẩm sẽ được chuyển qua bể mạ Đồng hoặc 
mạ Niken hoặc mạ Crom: 

- Mạ đồng:  
+ Sau khi xử lý bề mặt được tốt nhất, chuyển các sản phẩm qua các bể mạ đồng. 

Tại đây một lớp đồng kim loại được phủ lên bề mặt của một vật liệu dẫn điện khác. Quá 
trình này tận dụng tính dẫn điện của dung dịch muối đồng sunfat (CuSO4) và dòng điện 
một chiều để tạo ra lớp phủ đồng đồng đều và bền vững. 
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+ Dung dịch mạ gồm 3 loại: Mạ đồng kiềm (Chế phẩm muối đồng, chất tạo phức 
và phụ giá), Mạ đồng photphat (Muối đồng photphat, muối kali photphat, amoniac và 
phụ gia) và Mạ đồng axit (CuSO4, H2SO4 98% và phụ gia). 

Vật liệu cần mạ được nối với cực âm (catốt) của nguồn điện một chiều, một tấm 
đồng tinh khiết được nối với cực dương (anốt). 

+ Quá trình điện phân diễn ra khi dòng điện chạy qua dung dịch, các ion đồng 
(Cu2+) di chuyển về phía catốt và nhận electron để trở thành nguyên tử đồng bám vào 
bề mặt của vật liệu cần mạ. Đồng thời, tại anốt, nguyên tử đồng bị oxi hóa thành ion 
đồng và đi vào dung dịch, duy trì nồng độ ion đồng trong dung dịch. Qúa trình mạ đồng 
diễn ra trong khoảng 36 phút. Sau đó sẽ chuyển các sản phẩm qua bể nước để rửa sạch 
dung dịch điện phân. 

- Mạ Niken: 
+ Các sản phẩm tiếp tục được chuyển qua các bể mạ niken. Dung dịch mạ được 

pha theo tỉ lệ đã được quy định bao gồm NiSO4, NiCl2, H3BO3, phụ gia và nước. 
+ Nguyên lý quá trình mạ tượng tư như quá trình mạ đồng. Đầu tiên sản phẩm 

cho qua bể mạ Niken tạo lớp mạ giúp chống lăn mòn bằng dung dịch NiSO4. Tiếp theo 
qua bể mạ NiCl2  để tạo lớp mạ Ni bóng. 

+ Sau mạ Ni sản phẩm được chuyển qua rửa nước máy để làm sạch. 
- Mạ Crom: 
+ Quá trình mạ Crom giúp làm tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm, chống ăn mòn, 

tăng cường độ sáng bóng và làm tăng độ cứng bề mặt. 
+ Dung dịch mạ bao gồm CrO3, H2SO4, phụ gia và nước. 
+ Nguyên lý quá trình mạ tượng tư như quá trình mạ đồng. Các chi tiết được phủ 

1 lớp crom, tạo màu theo yêu cầu sản phẩm sau đó tiếp tục đưa sang các bể rửa để tráng 
rửa sạch hoàn toàn hóa chất bám dính trên sản phẩm. 

c. Công đoạn rửa siêu âm: Để tránh độc hại và giảm thiểu ảnh hưởng tới môi 
trường, sản phẩm sau công đoạn mạ được đưa sang các bể rửa siêu âm. Tại công đoạn 
này, nước kết hợp với sóng siêu âm làm rung các kẽ bẩn trong sản phẩm, loại bỏ tạp 
chất ra ngoài. 
 d. Công đoạn rửa tinh khiết: Để đảm bảo độ sạch của sản phẩm, tiếp tục được 
rửa nước tinh khiết để tráng rửa sạch hoàn toàn hóa chất bám dính trên sản phẩm. 

e. Công đoạn chống ố, rửa, sấy, kiểm tra và đóng gói:  
-  Sản phẩm rửa xong sẽ được chuyển qua bể ngâm chống ố, sau đó tiếp tục được 

rửa để loại bỏ dung dịch hóa chất 
-  Sau khi sấy ở nhiệt độ 120-160 độ, sản phẩm sẽ được đưa đến khu vực kiểm 

tra, tại đây các nhân viên sẽ kiểm tra bề mặt của sản phẩm so với quy chuẩn mẫu xem 
lớp mạ đạt yêu cầu không. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang phân xưởng KCS 
tại NM3 để lắp ráp và đóng gói. Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được chỉnh sửa và mạ 
lại. 
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3.2.4. Công nghệ mạ kẽm 

 
Hình 1.11. Sơ đồ công nghệ quy trình mạ kẽm

Đầu vào Công đoạn Dòng thải

Phôi chi tiết

Chất tẩy dầu
Nước sạch Rung tẩy dầu

Nước thải chứa dầu, 
kiềm

Nước sạch Rửa
Nước thải chứa dầu, 
kiềm

H2SO4 5%

Nước sạch Hoạt hóa Nước thải chứa axit

Nước sạch Rửa Nước thải chứa axit

ZnCl2, NH4Cl

Phụ gia, Nước Mạ kẽm Nước thải chứa Zn

Nước sạch Rửa Nước thải chứa Zn

HNO3 5%

Nước sạch Hoạt hóa Nước thải chứa axit

Nước sạch Rửa Nước thải chứa axit

Chất nhuộm màu Nhuộm
Nước thải chứa độ 
màu

Nước sạch Rửa Nước thải chứa axit

Sấy Nhiệt dư

Kiểm tra Sản phẩm lỗi

Chuyển qua nhà máy số 3 của Công ty

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MẠ KẼM 
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Để quá trình mạ đạt được hiệu quả và chất lượng tốt nhất, các phôi chi tiết sẽ cần 
qua các bước xử lý bề mặt dưới đây: 

- Rung tẩy dầu: 
+ Sau quá trình đánh bóng, trên bề mặt sẽ có 1 lớp dầu mỏng (gốc dầu mỏ), dù 

mỏng nhưng lớp dầu làm cho bề mặt trở nên kỵ nước, không tiếp xúc được với dung 
dịch mạ. 

+ Qúa trình sẽ sử dụng chất tẩy dầu là các chất mang tính kiềm (NaOH, Na2CO3, 
Na3PO3, Na2SiO3) pha với nước theo tỷ lệ quy định để loại bỏ lớp dầu bám dính bằng 
cách cho sản phẩm vào máy rung xóc trong khoảng 30-40 phút để xảy ra quá trình xà 
phòng hóa, nhũ hóa. 

(C17H35COO)3C3H5 + 3Na+ = 3C17H35COONa + C3H5
3+ 

                                                             Dầu                    Muối axit béo 

+ Để đảm bảo hiệu quả cho quá trình tẩy dầu, dung dịch trong bể sẽ được thải bỏ 
với tân suất 3 ngày/lần. 

-  Rửa: Sau khi tẩy dầu cần rửa lại với nước để trung hòa và làm sạch bề mặt sản 
phẩm. Tác dụng của quá trình này đơn giản chỉ để các chất tẩy không tác động với nhau, 
tạo hiệu ứng tốt nhất lên trên bề mặt sản phẩm. 

- Hoạt hóa: Nhằm loại bỏ lớp oxit và màng thụ động còn sót lại trên bề mặt kim 
loại, đảm bảo lớp mạ bám dính tốt, sản phẩm được đưa qua công đoạn hoạt hóa bằng 
dung dịch H2SO4 5%. 

-  Rửa: Sau khi hoạt hóa được chuyển qua công đoạn rửa bằng nước sạch để loại 
bỏ axit bám trên bề mặt và kéo theo sang bể mạ. 

- Mạ Kẽm: 

+ Các sản phẩm tiếp tục được chuyển qua các bể mạ kẽm. Dung dịch mạ được 
pha theo tỉ lệ đã được quy định bao gồm ZnCl2, NH4Cl, phụ gia và nước. 

+ Nguyên lý quá trình mạ tượng tư như quá trình mạ đồng. Các chi tiết được phủ 
1 lớp kẽm, tạo màu theo yêu cầu sản phẩm sau đó tiếp tục đưa sang các bể rửa để tráng 
rửa sạch hoàn toàn hóa chất bám dính trên sản phẩm. 

-  Rửa: Để tránh độc hại, giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường và đảm bảo độ 
sạch của sản phẩm, tiếp tục được rửa nước. 

- Hoạt hóa: Tại công đoạn này, các chi tiết sẽ được chi qua bể hoạt hóa chứa 
HNO3 5% để loại bỏ lớp oxit và muối kim loại hình thành sau mạ, làm sạch bề mặt lớp 
mạ và tăng độ đồng đều màu sắc ở công đoạn nhuộm màu. 

CuO+ HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O 

- Tiếp tục cho qua rửa nước để chuyển sang công đoạn nhuộm màu để tạo màu 
sắc theo yêu cầu của sản phẩm, tăng tính thẩm mỹ và giá trị sản phẩm.  

- Sau nhuộm màu sản phẩm được làm sạch bằng nước một lần nữa trước khi cho 
vào sấy 

- Sấy và kiểm tra: Sản phẩm được để ráo nước, treo lên giá và đưa vào tủ sấy ở 
nhiệt độ 120-160 độ, sản phẩm sẽ được đưa đến khu vực kiểm tra, tại đây các nhân viên 
sẽ kiểm tra bề mặt của sản phẩm so với quy chuẩn mẫu xem lớp mạ đạt yêu cầu không. 
Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang phân xưởng KCS tại NM3 để lắp ráp và 
đóng gói. Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được chỉnh sửa và mạ lại.
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3.2.5. Công nghệ sơn 

- Quy trình sơn của cơ sở áp dụng trong giai đoạn sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí được thể hiện trong hình dưới đây: 

 
Hình 1.12. Sơ đồ công nghệ quy trình sơn

Đầu vào Công đoạn Dòng thải

Phôi chi tiết

Chất tẩy dầu
NaOH

Nước sạch
Ngâm tẩy dầu Nước thải chứa dầu, 

kiềm

Nước sạch Rửa nước Nước thải chứa dầu, 
kiềm

H2SO4, HCl

Nước sạch
Tẩy gỉ

Nước thải chứa axit, 
muối sắt
Axit thải

Nước sạch Rửa nước Nước thải chứa axit

Chất định hình
Nước sạch

Ngâm định hình Nước thải chứa axit 

Photphat

Nước sạch
Ngâm photphat

Nước thải chứa 
photphat, axit

Nước sạch Rửa nước Nước thải chứa 
photphat, axit

Bột chống ố 
(K2Cr2O7)

Nước sạch 
Ngâm thụ động hóa Nước thải chứa Cr6+

Sấy Nhiệt dư, VOCs

Kiểm tra Sản phẩm lỗi

Sấy Nhiệt dư, VOCs

Kiểm tra Sản phẩm lỗi

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SƠN

Chuyển qua nhà máy số 3 của Công ty

Sơn Zi
Dung môi

Sơn
Nước dập sơn
Bã sơn

Sơn tĩnh 
điện

Bột sơn
Nước Cặn sơn
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❖ Thuyết minh quy trình sơn của cơ sở như sau: 
a. Công đoạn xử lý bề mặt: 
Để quá trình sơn đạt được hiệu quả và chất lượng tốt nhất, các phôi chi tiết sẽ cần 

qua các bước xử lý bề mặt dưới đây: 
- Ngâm tẩy dầu: 
+ Sau quá trình đánh bóng, trên bề mặt sẽ có 1 lớp dầu mỏng (gốc dầu mỏ), dù 

mỏng nhưng lớp dầu làm cho bề mặt trở nên kỵ nước, không tiếp xúc được với dung 
dịch tẩy, dung dịch sơn/mạ. 

+ Qúa trình sẽ sử dụng chất tẩy dầu là các chất mang tính kiềm (NaOH, Na2CO3, 
Na3PO3, Na2SiO3) pha với nước theo tỷ lệ quy định để loại bỏ lớp dầu bám dính bằng 
cách cho sản phẩm vào rọ nhựa sau đó chuyển vào bể tẩy dầu ngâm trung bình khoảng 
30-40 phút để xảy ra quá trình xà phòng hóa, nhũ hóa. 

(C17H35COO)3C3H5 + 3Na+ = 3C17H35COONa + C3H5
3+ 

                                                             Dầu                Muối axit béo 

+ Đối với dòng sản phẩm cremone do công ty tự sản xuất sẽ ngâm tối thiểu 3 giờ. 
+ Đối với dòng sản phẩm vật liệu nhôm kẽm sẽ sử dụng thêm phương pháp rung 

xóc bằng máy rung và quay tẩy dầu bằng máy quay (tùy theo loại sản phẩm) để làm gia 
tăng hiệu quả của quá trình tẩy dầu. Sau đó sẽ dội nước sạch để rửa sản phẩm trong máy. 

+ Để đảm bảo hiệu quả cho quá trình tẩy dầu, dung dịch trong bể sẽ được thải bỏ 
với tân suất 3 ngày/lần. 

-  Rửa nước: Sau khi tẩy dầu cần rửa lại với nước để trung hòa và làm sạch bề 
mặt sản phẩm bằng cách dùng pa lăng nhấc rọ hàng vào bể nước, nhúng 2-3 lần có rung 
lắc để rửa sản phẩm trước khi qua giai đoạn tiếp theo. Tác dụng của quá trình này đơn 
giản chỉ để các chất tẩy không tác động với nhau, tạo hiệu ứng tốt nhất lên trên bề mặt 
sản phẩm. 

- Ngâm tẩy gỉ: Quá trình tẩy gỉ nhằm loại bỏ các oxit sắt bám trên bề mặt kim 
loại bằng cách ngâm các chi tiết vào dung dịch axit (H2SO4, HCl, HNO3, HF). Bề mặt 
kim loại càng nhẵn sạch thì lớp sơn/mạ càng bám chặt và sắc nét. Chuyển các rọ hàng 
sang vị trí bể tẩy gỉ là các bể axit pha với nước với nồng độ khoảng 20-25% ngâm trong 
khoảng từ 5-20 phút tùy theo vật liệu sản phẩm. 

6H+ + Fe2O3 = 2Fe3+ + 3H2O 

 - Rửa nước:  Tiếp tục cho các rọ hang sau khi tẩy gỉ qua vị trí bể nước, dùng pa 
lăng nhấc rọ hàng vào bể nước, nhúng 2-3 lần có rung lắc để đảm bảo rửa sạch sản phẩm. 
Nếu sản phẩm vẫn còn lớp đen thì dùng vòi xịt nước để làm sạch lại. Nếu sản phẩm vẫn 
chưa sạch sẽ đưa lại bể axit để tẩy gỉ lại. 

- Ngâm định hình: Di chuyển hàng qua khu vực bể ngâm định hình, có tác dụng 
định hình, trung hòa bề mặt cũng như thúc đẩy quá trình photphat diễn ra được nhanh 
hơn. 

- Ngâm phốt phát: Nhằm kéo dài tuổi thọ màng sơn phủ hoặc nền kim loại khá 
trơ với các vật liệu sơn phủ thì lớp phốt phát hoá tạo ra lớp màng có nhiều lỗ xốp bám 
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rất chắc với nền kim loại. Lớp này lại “thấm” sơn và như thế tạo thành lớp phủ đặc chắc 
gắn rất tốt với nền, hàng sẽ được chuyển qua bể ngâm phốt phát. 

- Rửa nước: Tiếp tục cho các rọ hàng qua vị trí bể nước, dùng pa lăng nhấc rọ 
hàng vào bể nước, nhúng 2-3 lần có rung lắc để đảm bảo rửa sạch sản phẩm. 

- Ngâm thụ động hóa chống ố: Sau khi rửa sạch bớt hóa chất phốt phát sẽ được 
chuyển qua ngâm thụ động hóa để chống ố 

- Sấy khô: Trước khi chuyển qua công đoạn sơn mạ, hàng sẽ đổ hàng ra xe giá 
phơi hàng, rải đều sản phẩm và bật quật có gắn mai-so gia nhiệt để sấy khô. Kết hợp vòi 
xì để xì bớt nước những vị trí bị lấp và khó khô trong khoảng 40-50 phút. 

- Kiểm tra:  
Các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra theo mẫu chuẩn tại công đoạn: 
+ Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển qua công đoạn sơn. 
+ Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được đưa đi xử lý lại hoặc xuất phế liệu. Hầu 

như các sản phẩm đều rất ít lỗi do sản phẩm được làm theo yêu cầu cài đặt sẵn trong các 
máy. 

b. Công đoạn sơn: 
- Tại cơ sở áp dụng 2 biện pháp bao gồm sơn tĩnh điện và sơn Zi. Sơn Zi sử dụng 

sơn dạng lỏng pha với dung môi, sơn tĩnh điện sử dụng bột sơn với nước để tạo dung 
dịch sơn. 

- Đối với sơn Zi và sơn tĩnh điện thủ công: sản phẩm sau khi xử lý bề mặt sẽ được 
móc lên giá, treo vào khu vực buồng sơn và thực hiện sơn bằng súng phun sơn. Sau đó 
sẽ được chuyển vào tủ sấy để sấy trong thời gian nhất định. 

- Đối với Sơn tĩnh điện tự động: Tiến hành móc các sản phẩm vào giá treo, theo 
băng chuyền đi vào khu vực buồng sơn, cài đặt thông số theo quy đinh. Súng phun sơn 
tự động phun lên bề mặt sản phẩm, tiếp tục theo băng chuyền vào khu vực tủ sấy. 

- Sau khi sấy xong, để sản phẩm theo băng chuyền tới vị trí bàn ra hàng (có thể 
dùng quạt để làm nguội nhanh sản phẩm). Kiểm tra ngoại quan nếu đạt, xếp hàng gọn 
gàng vào thùng. Sản phẩm không đạt sẽ được xử lý và sơn lại. 
3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Các sản phẩm khóa: 950.000 bộ sản phẩm/ năm (Khóa cửa tay nắm, chốt cửa, khóa 
treo, khóa tủ,…) với mục tiêu phục vụ khách hàng chu đáo nhất với chất lượng sản phẩm 
tốt nhất, kiểu dang sản phẩm đẹp nhất và giá thành hợp lý nhất). 

- Các sản phẩm kim khí: 520.000 sản phẩm/ năm.  
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 
phế liệu dự kiến nhập khẩu, phương án, kế hoạch, lộ trình giảm tỷ lệ phế liệu 
nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất), điện năng, hóa chất sử 
dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Tổng hợp danh mục nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất của cơ sở và hệ thống 
xử lý nước thải tập trung công suất 120 m3/ngày.đêm được nêu tại bảng dưới đây: 
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Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu của cơ sở 

STT Nguyên liệu/Hóa chất sử dụng Đơn vị/ năm 
Khối 
lượng 

I Nguyên liệu 

1 Bán thành phẩm cần mạ tấn 300 

2 Bán thành phẩm cần sơn tấn 350 

II Hóa chất phục vụ sản xuất 
1.  Tẩy dầu nhôm (Na₂SiO₃, Na₃PO₄, Na₂CO₃) kg 6400 

2.  Tẩy dầu sắt (NaOH, Na₅P₃O₁₀, NaNO₂) kg 9400 

3.  Tẩy dầu siêu âm (CH₃OH) kg 550 

4.  Tẩy dầu điện giải(NaHCO₃, NP-9) kg 400 

5.  Muối hoạt tính kg 1400 

6.  Đồng sunfat  kg 5700 

7.  Axit H2SO4 98%  kg 55000 

8.  Chế phẩm muối đồng kg 500 

9.  Muối đồng phốt phát  kg 1450 

10.  Muối kali phốt phát kg 2400 

11.  Amoniac kg 255 

12.  Axit boric kg 1150 

13.  Niken clorua kg 775 

14.  Niken sunfat  kg 4500 

15.  Axit Chromic kg 1300 

16.  Kẽm clorua kg 540 

17.  Amoniac clorua kg 625 

18.  Phụ gia mạ kg 3700 

19.  Natri hydroxit  kg 18800 

20.  Axit clorua  kg 675 

21.  Chất tẩy sơn  kg 1025 

22.  Phốt phát (Zn(H2PO4)2, Zn(NO3)2, H3PO4) kg 11700 

23.  Chất định hình (Na3PO4, Na4P2O7) kg 1800 

24.  Cromat 6 kg 11000 

25.  Bột chống ố (K2Cr2O7) kg 150 

26.  Alu-zincate kg 360 

27.  Sơn nhũ bạc kg 2000 
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STT Nguyên liệu/Hóa chất sử dụng Đơn vị/ năm 
Khối 
lượng 

28.  Sơn nhũ bạc ZTT kg 5500 

29.  Sơn màu Champagne ZCP kg 1400 

30.  Sơn xám bạc kg 1900 

31.  Sơn nhũ đồng kg 800 

32.  Sơn đen  kg 50200 

33.  Sơn đồng rêu  kg 300 

34.  Sơn lót Epoxy  kg 400 

35.  Sơn nâu  kg 480 

36.  Sơn nhũ đồng kg 880 

37.  Sơn nhũ vàng kg 7520 

38.  Sơn TAIHO - CY C201 kg 730 

39.  Sơn trắng  kg 3100 

40.  Dung môi AM kg 7800 

41.  Dung môi Epoxy  kg 700 

42.  Dung môi TAIHO NO 861  kg 1000 

43.  Dung môi Thinner EP kg 440 

44.  Dung môi thường PU kg 840 

45.  Dung môi VPP Epoxy Primer Thinner kg 580 

III Xử lý nước thải 
1 Chất trợ lắng PAC 30% (TQ) kg 8.800 

2 Vôi sống - Ca(OH)2 kg 22.000 

3 Sắt Sunfat (FeSO4) kg 11.000 

4 Polymer Anion A1110 - CONH2(CH2-CH-)n kg 450 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

Nguồn cung cấp điện cho cơ sở được đấu nối tại cột số 71 lộ 477E1.36 KCN 
Quang Minh do Công ty Cổ phần Điện lực Miền Bắc quản lý (căn cứ hợp đồng mua bán 
điện số 23/000125 ngày 30/9/2023). 

- Điện áp cấp: 380V. 

- Điểm đặt đo đếm: Đặt tại đầu cực 0,4kV máy biến áp 630kVA-22/0,4kV thuộc 

khu vực bên mua điện quản lý.  

- Cơ sở không bố trí máy phát điện dự phòng. 
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Theo hóa đơn sử dụng điện năm 2024, 2025, điện năng tiêu thụ của cơ sở được 

thể hiện chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu tiêu thụ điện của cơ sở 

STT Đơn vị Năm 2024 Năm 2025 

Tháng 1 kWh/tháng 131.964 100.584 

Tháng 2 kWh/tháng 83.964 120.396 

Tháng 3 kWh/tháng 104.736 126.036 

Tháng 4 kWh/tháng 101.582 113.448 

Tháng 5 kWh/tháng 110.172 129.576 

Tháng 6 kWh/tháng 101.354 122.688 

Tháng 7 kWh/tháng 118.656 127.572 

Tháng 8 kWh/tháng 133.776 122.952 

Tháng 9 kWh/tháng 122.676 117.528 

Tháng 10 kWh/tháng 124.836 129.624 

Tháng 11 kWh/tháng 118.656 132.372 

Tháng 12 kWh/tháng 133.776 95.280 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng - Hóa đơn điện được đính kèm tại phụ lục 

của báo cáo.) 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước sạch cho cơ sở là do Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị 
và Khu công nghiệp IDICO, nước sạch cấp theo hệ thống cấp nước của Nhà máy nước 
Quang Minh cấp cho mục đích sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ (căn cứ hợp đồng kinh tế số 
8-86/2022/HĐKT-CCNS ngày 16/3/2022). 

- Tính toán nhu cầu sử dụng nước của cơ sở: Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở bao 
gồm: nước dùng cho sản xuất, các mục đích sinh hoạt của công nhân, vệ sinh sân bãi, tưới 
cây, rửa xe; cho hoạt động vận hành của hệ thống XLNT như nước để pha hóa chất, vệ sinh 
thiết bị… và dự phòng cháy. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất: Được sử dụng cho dây chuyền xi mạ của cơ 
sở. Căn cứ nhu cầu sử dụng nước thực tế hiện nay cho dây chuyền xi mạ khoảng 80m3/ 
ngày. đêm. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt: Số lượng công nhân phục vụ cho 
quá trình sản xuất của Nhà máy có khoảng 170 người thay nhau làm việc 2 ca. Như vậy, 
nhu cầu sử dụng nước lớn nhất khoảng 19,13 m³/ngày (tính trung bình mỗi người dùng 45 
lít nước/ca/người; hệ số không điều hòa giờ là 2,5). 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho pha hóa chất: Nước sử dụng để pha hóa chất của Nhà 
máy XLNT tính trung bình khoảng 3 m³/ngày. 

+ Nước cấp cho PCCC = 324 l/s/một đám cháy; tương đương với nước dự phòng 
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cháy khoảng 40m3. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho các mục đích khác khoảng 4 – 5 m3/ngày 

Bảng 1.4. Tính toán định mức sử dụng nước tại cơ sở 

STT Nhu cầu cấp nước Chỉ tiêu cấp nước Quy mô 
Lưu lượng  
nước cấp  

1 
Mục đích sinh hoạt 
của khối sản xuất 

45 lít/người/ca 
(hệ số không điều 

hòa giờ = 2,5) 
170 người 19,13 m3/ngày 

2 
Mục đích phục vụ 
sản xuất 

Thực tế - 80 m3/ ngày 

3 Tưới cây 3,0 lít/m2 682 m2 2,046 m3/ngày 

4 Rửa đường 
0,4 lít/m2 x 2 

lượt/ngày 
5.838,8 m2 2,335 m3/ngày 

5 Pha hóa chất 
Ước tính  

(theo thiết kế hệ 
thống XLNT) 

 3,0 m3/ngày 

6 Dự phòng PCCC 324 l/s/đám cháy  40 m3/ngày 

 
Tổng nhu cầu cấp 
nước thường xuyên 

  104,46 m3/ngày 

 
Tổng nhu cầu cấp 
nước khi có cháy 

  144,46 m3/ngày 

Ghi chú: Theo thực tế và theo TCVNXD 33:2006/BXD Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. 

❖ Nhu cầu sử dụng nước thực tế của cơ sở theo hóa đơn sử dụng nước 

 Căn cứ theo hóa đơn sử dụng nước năm 2024 và năm 2025, nhu cầu sử dụng 
nước của cơ sở được thể hiện chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Thời gian Đơn vị Năm 2024 Năm 2025 

Tháng 1 m3/tháng 2.967 2.742 

Tháng 2 m3/tháng 2.697 2.000 

Tháng 3 m3/tháng 2.564 2.843 

Tháng 4 m3/tháng 3.060 2.881 

Tháng 5 m3/tháng 2.607 2.907 

Tháng 6 m3/tháng 3.074 3.073 

Tháng 7 m3/tháng 3.122 2.322 

Tháng 8 m3/tháng 3.085 3.332 

Tháng 9 m3/tháng 1.745 2.711 

Tháng 10 m3/tháng 1.644 2.532 
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Thời gian Đơn vị Năm 2024 Năm 2025 

Tháng 11 m3/tháng 1.609 2.817 

Tháng 12 m3/tháng 3.851 3.271 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

Căn cứ theo hóa đơn tiền nước của Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng vào năm 2024 
và năm 2025 thì nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của cơ sở là 111,06 m3/ngày. 

Hóa đơn mua nước sạch được đính kèm tại phụ lục của báo cáo. 

4.4. Nhu cầu sử dụng lao động 

Tổng số công nhân tại Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác khoảng 
170 cán bộ công nhân viên.  

Số ca làm việc tại cơ sở như sau: 

+ Bộ phận sản xuất: 2 ca (8h-18h, 22h-8h) 

+ Bộ phận hỗ trợ sản xuất: 1 ca (8h-18h) 

+ Bộ phận vận hành HTXLNT (2 người): 2 ca (8h-20h và 20h-8h) 

5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 
sản xuất phải nêu rõ: điều kiện kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu; hệ thống 
thiết bị tái chế; phương án xử lý tạp chất; phương án tái xuất phế liệu. 

- Cơ sở không nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 
vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp/cấp lại giấy phép môi 
trường (nếu có) 
7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

7.1. Quy mô các hạng mục công trình tại cơ sở 

- Quy mô đất đai: 14.300 m2 

- Cơ cấu sử dụng đất: Theo chỉ tiêu chức năng sử dụng đất như sau: 
+ Diện tích xây dựng công trình (nhà điều hành, phân xưởng sản xuất chính, phân 

xưởng lắp ráp, khu xử lý nước thải, khu vệ sinh, khu để xe, nhà ăn, hội trường, nhà thay đồ, 
bể chứa nước pccc, nhà phụ trợ,…): 7.629 m². 

+ Diện tích xây xanh, sân đường nội bộ: 6.671 m2. 

+ Tầng cao công trình: 01÷03 tầng (chưa kể tum mái). 

7.1.1. Các hạng mục công trình chính của cơ sở 

Bảng 1.6. Tổng hợp các hạng mục công trình chính đã xây dựng tại cơ sở 

STT Hạng mục Diện tích xây dựng (m2) 

I Công trình chính   

1 Nhà điều hành 3 tầng  160 

2 Phân xưởng sản xuất chính  4.540 
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STT Hạng mục Diện tích xây dựng (m2) 

3 Kho  1.250 

3.1 Tầng 1 
Kho thành phẩm 728 

Kho bán thành phẩm 420 

3.2 Kho bán thành phẩm tại tầng 2 1.200 

4 Nhà ăn + Hội trường  420 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

a, Nhà điều hành 

- Nhà điều hành (cao  03 tầng + tầng tum) được xây dựng với diện tích khoảng 
160m2, với kết cấu bê tông móng mác 200#, Rn=90Kg/cm2, cốt thép nhóm AI và AII, móng 
được xây bằng gạch đặc vữa xi măng mác 50, sàn giữa các tầng là sàn đặc bằng bê tông cốt 
thép cốt liệu gốc silic, tường ngoài được xây bằng gạch không nung trát xi măng cát dày 
15mm với toàn bộ bậc chịu lửa của công trình đạt bậc II. 

- Công năng:  
+ Tầng 1: Bố trí các khu vực tiếp thị, trưng bày sản phẩm, phòng khách và khu vực 

vệ sinh. 

+ Tầng 2: Bố trí khu vực phòng giáo cụ, phòng đào tạo nhân viên mới, phòng trưng 
bày chi tiết sản phẩm mẫu, phòng khách và khu vực vệ sinh. 

+ Tầng 3: Bố trí khu vực lưu trữ hồ sơ và khu vực vệ sinh. 

b, Nhà xưởng chính 

- Nhà xưởng chính (cao 02 tầng) được xây dựng với diện tích khoảng 4.450m2, có 
các kết cấu chịu lực là cột bê tông cốt thép cốt liệu gốc silic có trát xi măng dày 15mm, sàn 
giữa các tầng là sàn bê tông cốt thép cốt liệu gốc silic có chiều dày trung bình lớp bê tông 
bảo cốt thép chịu lực là 15mm, chiều cao tổng thể của tiết diện là 100mm đảm bảo giới hạn 
chịu lửa REI60, các kết cấu mái, bộ phận của mái là kết cấu thép đảm bảo R15, RE15 và 
đạt bậc chịu lửa II. 

- Công năng:  
+ Tầng 1: Khu vực chuẩn bị phôi (425m2), khu vực chuẩn bị phôi (365m2), khu vực 

mạ điện (330m2), khu vực mạ điện (850m2), khu vực phụ trợ mạ (330m2), khu vực sơn điện 
zi (850m2), khu vực phốt phát (330m2), khu vực sơn tĩnh điện (850m2),  

+ Tầng 2: Khu vực chuẩn bị phôi và không gian thông tầng. 

c, Phân xưởng lắp ráp 

- Nhà xưởng lắp ráp (cao 02 tầng) được xây dựng với diện tích khoảng 1.200m2, có 
các kết cấu chịu lực là cột bê tông cốt thép cốt liệu gốc silic có trát xi măng dày 15mm với 
tiết diện ≥ 300x300, sàn giữa các tầng là sàn bê tông cốt thép cốt liệu gốc silic có chiều dày 
trung bình lớp bê tông bảo cốt thép chịu lực là 15mm, chiều cao tổng thể của tiết diện là 
100mm đảm bảo giới hạn chịu lửa REI60, các kết cấu mái, bộ phận của mái là kết cấu thép 
đảm bảo R15, RE15 và đạt bậc chịu lửa II. 
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- Công năng:  
+ Tầng 1: Bố trí các kho thành phẩm và kho bán thành phẩm chứa các vật liệu không 

cháy (khóa kim loại) được chứa đựng trong các dụng cụ khay, kệ,… 

+ Tầng 2: Bố trí kho bán thành phẩm. 

d, Nhà ăn, hội trường  

- Nhà ăn, hội trường (cao 01 tầng) được xây dựng với diện tích khoảng 420m2, có 
các kết cấu chịu lực là cột bê tông cốt thép cốt liệu gốc silic có trát xi măng dày 15mm với 
tiết diện ≥ 300x300, sàn giữa các tầng là sàn bê tông cốt thép cốt liệu gốc silic có chiều dày 
trung bình lớp bê tông bảo cốt thép chịu lực là 15mm, chiều cao tổng thể của tiết diện là 
100mm đảm bảo giới hạn chịu lửa REI60, các kết cấu mái, bộ phận của mái là kết cấu thép 
đảm bảo R15, RE15 và đạt bậc chịu lửa II. 

- Công năng: Bao gồm phòng dụng cụ vệ sinh, hội trường kiêm phòng ăn, khu bếp, 
khu rửa… 

7.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của cơ sở 

Bảng 1.7. Danh mục các hạng mục phụ trợ của cơ sở 

STT Hạng mục ĐVT Thông tin Ghi chú 

1 Nhà để xe  Nhà 01 435m2 

2 Nhà bảo vệ  Nhà 01 15m2 

3 
Kho hóa chất mạ + phòng thí 
nghiệm 

Nhà 01 123m2 

4 Nhà vệ sinh 1 + 2 Nhà 01 70m2 

5 

Nhà cơ điện  Nhà 01 155 m2 

Kho hóa chất phân xưởng sơn 
điện zi, sơn tĩnh điện 

Nhà 01 163 m2 

6 Khu vực máy nén khí  Nhà 01 27 m2 

7 
Nhà thay đồ  Nhà 01 65 m2 

Kho carton Nhà 01 34 m2 

8 Bể nước PCCC  Nhà 01 120 m2 

9 Hệ thống cấp điện Hệ thống 01 - 

10 Hệ thống cấp nước Hệ thống 01 - 

11 Hệ thống PCCC Hệ thống 01 - 

12 Hệ thống chống sét Hệ thống 01 - 

13 Nhà điều hành phân xưởng 1 Nhà 01 35 m2 

14 Kho hóa chất XLNT  Nhà 01 17 m2 
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STT Hạng mục ĐVT Thông tin Ghi chú 

15 Đường nội bộ, cây xanh, hàng rào - - 6.671 m2 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

7.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

Bảng 1.8. Danh mục các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

STT Hạng mục ĐVT Thông tin Ghi chú 

1 Khu xử lý nước thải  Khu vực 01 97 

2 Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống 01 
D200, D250, 
B400 và các 

hố ga 

3 Bể tự hoại 3 ngăn Bể 03 5m3/ 1 bể 

4 Hệ thống thoát nước thải Hệ thống 01 - 

5 Kho chứa CTTT  Kho 01 15 m2 

6 Kho chứa CTNH  Kho 01 15 m2 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

7.2. Các máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất tại cơ sở 

Các thiết bị, máy móc sử dụng trong hoạt động sản xuất của cơ sở được mua mới 
hoàn toàn từ trong nước và nước ngoài như Đài Loan, Trung Quốc,... 

Danh sách cụ thể các loại máy móc, thiết bị của cơ sở như sau: 
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Bảng 1.9. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

TT Tên máy 
Thông số kỹ thuật 

Số lượng 
Năm 
sản 
xuất 

Tình trạng 
Xuất 

xứ Kích 
thước 

Công suất 
Điện 
áp 

Thiết bị phân xưởng bơm nhựa 

1 Máy mạ núm   17.5 kW   2   
Đang sử 

dụng 
  

2 Tủ sấy    6 kW   1   
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

3 Tháp làm mát nước        1   
Đang sử 

dụng 
  

Thiết bị chính phân xưởng Mạ 

1 Buồng sơn nước    4kW   2 2024 
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

2 
Dây chuyền mạ tự 
động 

  60 kW   1   
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

3 Máy khắc Laser   0.1 kW   1   
Đang sử 

dụng 
  

4 Máy mài 2 đá   2.2 kW 
3P - 

380 V 
4 2025 

Đang sử 
dụng 

  

5 
Máy lọc dung dịch 
hóa chất  

  0.75 kW 
3P - 

380 V 
5   

Đang sử 
dụng 

Trung 
Quốc 

6 Máy rung        1   
Đang sử 

dụng 
  

7 Máy rung siêu âm    6.8 kW   1 2023 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

8 Máy sấy    140 kW 
3P - 

380 V 
1 2024 

Đang sử 
dụng 

Trung 
Quốc 

9 Máy sơn nước cơ        2 2026 
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

10 
Máy sơn nước điện 
tĩnh điện 

    220 V 2 2026 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

11 Máy phớt    4 kW   4 2025 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

12 Máy phớt 2 đầu   3 kW 
3P - 

380 V 
7 2026 

Đang sử 
dụng 

Trung 
Quốc 

13 Máy ráp đai   3 kW   2 2025 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

14 Tủ sấy   6 kW   7   
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

Thiết bị chính phân xưởng Sơn điện zi 

1 Buồng sơn nước nhỏ   4 kW   
2 

2025 
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 
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TT Tên máy 
Thông số kỹ thuật 

Số lượng 
Năm 
sản 
xuất 

Tình trạng 
Xuất 

xứ Kích 
thước 

Công suất 
Điện 
áp 

2 Buồng sơn nước to   9.5 kW   
2 

2023 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

3 Buồng vệ sinh hàng        
1 

2025 
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

4 Máy đánh bóng    2.2 kW   
1 

2018 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

5 Máy rung    5.5 kW   
2 

  
Đang sử 

dụng 
  

6 Máy sơn nước cơ        
3 

  
Đang sử 

dụng 
  

7 
Máy sơn nước điện 
tĩnh điện  

    220 V 
8 

  
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

8 Tủ sấy       
3 

  
Đang sử 

dụng 
  

Thiết bị chính phân xưởng Sơn tĩnh điện 

1 
Buồng sơn tĩnh điện 
to 

  9.5 kW   
2 

2023 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

2 
Buồng sơn tĩnh điện 
nhỏ 

  5.5 kW   
2 

  
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

3 Máy đột dập       
1 

  
Đang sử 

dụng 
  

4 Dây chuyền phốt phát   35 kW   
2 

  
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

5 
Dây chuyền sơn tự 
động  

  54 kW   
1 

  
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

6 Lò đốt giá    1.5 kW   
1 

  
Đang sử 

dụng 
  

7 Máy lốc thanh   7.5 kW   
1 

  
Đang sử 

dụng 
  

8 Máy rung    5.5 kW   
6 

2025 
Đang sử 

dụng 
Trung 
Quốc 

9 Máy xóc    2.2 kW   
1 

  
Đang sử 

dụng 
  

10 Máy sàng sơn    0.27 kW   
2 

  
Đang sử 

dụng 
  

11 Máy sơn tĩnh điện    0.03 kW   
1 

2020 
Đang sử 

dụng 
  

12 Tủ sấy    6 kW   
3 

  
Đang sử 

dụng 
  

13 
Hệ thống làm mát nhà 
xưởng 

  4 kW   
1 

  
Đang sử 

dụng 
Việt 
Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng)  
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7.3. Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý tại cơ sở 

Đơn vị quản lý vận hành là: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng. 

Các Đơn vị nhà cung cấp dịch vụ gồm: Đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh; Đơn vị 
cung cấp dịch vụ an ninh; Đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh; Đơn vị cung cấp 
dịch vụ diệt côn trùng. 

Sơ đồ quản lý như sau: 

 
Hình 1.13. Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý và thực hiện vận hành 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 
(nếu có). 

Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác được cấp Giấy chứng nhận 
đầu tư số 01221000411 ngày 04 tháng 01 năm 2021 do Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp, chứng nhận lần đầu ngày 04/11/2011, dựa trên các văn 
bản pháp lý có liên quan gồm: 

- Quyết định số 3742/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc thành lập, phê duyệt dự án và cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Hạ tầng Nam Đức làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 
công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 192023000055 do Ban quảng lý các KCN tỉnh Vĩnh 
Phúc cấp, cấp lần đầu ngày 28/09/2007. 

- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc 
Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050. 

- Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội 
về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030. 

- Văn bản số 2376/TTg-KTN ngày 01/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc 
điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020. 

Với mục tiêu của cơ sở luôn phấn đấu đưa mọi sản phẩm mang thương hiệu Huy 
Hoàng tới mỗi ngôi nhà Việt với phương châm “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu 
dùng Việt Nam”, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của Thủ tướng chính 
phủ “Hình thành các khu công nghệ cao, khu cụm công nghệ khoảng 8.000 ha. Phía Bắc 
bao gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm, Từ Liêm khoảng 3.200 
ha; Ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, sản xuất ô tô, 
công nghiệp vật liệu mới, hóa dược - mỹ phẩm, dệt may …”. 

- Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác của Công ty TNHH Khóa 
Huy Hoàng được xây dựng và hoạt động tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang 
Minh, thành phố Hà Nội. Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng đã đầu tư xây dựng nhà 
xưởng trong khuôn viên đã được quy hoạch sử dụng cho Khu công nghiệp Quang Minh, 
hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội của xã Quang Minh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, góp phần 
đem lại việc làm cho người lao động tại địa phương nơi hoạt động, đóng góp vào ngân 
sách nhà nước. Nhà máy nằm trên diện tích quy hoạch công nghiệp. 

Do vậy, Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác hoàn toàn phù 
hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hà Nội. 
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2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

a, Đối với môi trường nước 

Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm tự 
chảy vào ống uPVC D200 chiều dài khoảng 190m, đặt ngầm chạy dọc đường nội bộ và 
đấu nối vào hố ga thu gom nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh dẫn về trạm 
XLNT tập trung của KCN Quang Minh để tiếp tục xử lý trước khi xả thải vào nguồn 
tiếp nhận. 

Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng đã ký với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 
hạ tầng Nam Đức (là đơn vị quản lý hạ tầng KCN Quang Minh) Hợp đồng dịch vụ xử 
lý nước thải số 167/2018/HĐ-XLNT ngày 15/12/2018. Do đó, KCN có trách nhiệm tiếp 
nhận và xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác – 
Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi 
trường (Bản sao Hợp đồng được đính kèm tại Phụ lục Báo cáo). 

Hiện nay đã có 139 doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Quang Minh, 
lượng phát sinh nước thải trung bình khoảng 4.200m3/ngày đêm. Toàn bộ lượng nước 
thải phát sinh từ 139 doanh nghiệp thứ phát được thu gom đấu nối về Trạm xử lý nước 
thải tập trung KCN Quang Minh công suất 6.000m3/ngày đêm. Như vậy, với tổng lượng 
nước thải phát sinh tại cơ sở là 120m3/ngày đêm thì trạm xử lý nước thải tập trung của 
KCN hoàn toàn đáp ứng được khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải. 

Khu công nghiệp Quang Minh đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy 
phép xả nước thải vào nguồn nước số 3042/GP-BTNMT ngày 30/11/2017 (thời hạn giấy 
phép là 10 năm). 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và thoát vào kênh tiêu thoát 
nước chung của khu vực sau đó chảy vào đầm Và tại xã Tiền Phong, xã Quang Minh, 
thành phố Hà Nội (tọa độ điểm xả thải theo hệ tọa độ VN2000: X=2340543; Y=579277). 

Công ty Nam Đức đã lắp đặt 01 trạm quan trắc tự động nhằm liên tục kiểm soát 
chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Quang 
Minh. 

Các thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục: COD, TSS, pH, DO, N-NH4, 
nhiệt độ, lưu lượng được truyền tải về Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đảm bảo 
đạt quy chuẩn cho phép khi đối chiếu QCTĐHN 02:2014/BTNMT (Cột A, Kq = 0,6; Kf 
= 0,9). Tần suất truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: 5 phút/lần. 

b, Đối với môi trường không khí 
Để đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường, chủ 

cơ sở đánh giá hiện trạng khu vực hoạt động của cơ sở như sau: 
Đối với môi trường không khí xung quanh:  

Cơ sở đã quan trắc định kỳ 06 tháng/lần tại điểm 02 điểm không khí xung quanh 
cho thấy tại thời điểm quan trắc, các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCVN 05:2023/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí và QCVN 26:2010/BTNMT – 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. Do đó, quá trình hoạt động của cơ sở không 
gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí của khu vực xung quanh. 
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Đối với không khí môi trường lao động: 

Cơ sở đã quan trắc định kỳ 06 tháng/lần tại điểm 04 vị trí tại phân xưởng cho 
thấy tại thời điểm quan trắc, các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCVN 26:2016/BYT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu (giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc); 
QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho 
phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tiếng ồn (Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc_ và QCVN 
02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi (giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 
bụi tại nơi làm việc. Do đó, chất lượng không khí môi trường lao động tại cơ sở vẫn đảm 
bảo đối với cán bộ công nhân làm việc tại cơ sở. 

c, Đối với các nội dung khác 

- Đối với chất thải rắn: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Cơ sở ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công trình đô 
thị Long Biên về việc Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại hợp đồng dịch 
vụ vệ sinh môi trường, hợp đồng số: 058/2026/HĐVSMT/QM ngày 3/1/2026 về thu 
gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về điểm xử lý theo quy định của Thành phố. Tần 
suất thu gom 2 lần/tuần. 

+ Chất thải nguy hại: Cơ sở ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Thuận 
Thành theo hợp đồng số 20250417/HĐXL ngày 3/11/2025 về việc vận chuyển, lưu giữ 
và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại. Tần suất thu gom tùy thuộc vào lượng CTNH 
phát sinh: 1-2 tuần/ lần. 

Do vậy, chất thải rắn của cơ sở luôn được kiểm soát và không gây ảnh hưởng tới 
sức khỏe con người và môi trường xung quanh. 

- Đối với tiếng ồn và độ rung: 

Các thiết bị nhà máy thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng và có biện pháp 
giảm tiếng ồn và độ rung. Định kỳ 6 tháng Cơ sở có quan trắc tiếng ồn và độ rung đều 
nằm trong phạm vi cho phép. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1 Thu gom, thoát nước mưa 

  

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống thu gom tiêu, thoát nước mưa 
Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của cơ sở đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. 

Trong phạm vi Nhà máy, thiết kế hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Hệ thống 
thu gom nước mưa bao gồm: Hệ thống thu gom nước mưa mái và hệ thống thu gom nước 
mưa bề mặt sân đường của nhà máy, cụ thể phương án thu gom thoát nước như sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái các phân xưởng theo độ 
dốc mái 1-2% được thu vào các seno sau đó tập trung vào các ống đứng PVC D90 bố 
trí xung quanh mái của các nhà xưởng dẫn xuống hệ thống thoát nước BTCT bố trí dưới 
sân đường. Tại miệng ống có bố trí các rọ lưới chắn rác (song chắn rác) để giữ lại rác, 
lá cây,… không bị cuốn theo vào đường ống TNM đứng PVC D90 xuống hệ thống thoát 
nước dưới sân đường của nhà máy. 

- Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường: Nhà máy bố trí hệ 
thống cống rãnh thoát nước bằng BTCT kích thước B400 đậy tấm đan bê tông xung 
quanh hệ thống sân đường. Toàn bộ nước mưa chảy tràn của cơ sở được thoát theo hệ 
thống ống D250 ra hệ thống thoát nước chung của KCN Quang Minh tại phía trước nhà 
máy.  

Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở là hệ thống cống ngầm để tránh tác động cơ học, 
sử dụng được lâu, không thấm nước, không bị ăn mòn bởi axit, kiềm và hố ga được bố trí 
xung quanh các khu vực văn phòng làm việc, phân xưởng, nhà kho dọc theo các tuyến 
đường giao thông nội bộ trong cơ sở.  

- Thực hiện các biện pháp duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước như: 

+ Các hố ga sẽ được định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác, cặn lắng. Rác, cặn được 
tập kết cùng rác từ song chắn rác của nhà máy và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 
chuyển xử lý theo quy định. 

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống rãnh thu, cống dẫn nước mưa nhằm phát hiện 
hỏng, hư hại để có kế hoạch sửa chữa, cải tạo kịp thời. Tần suất 3 tháng/lần. 

Hố ga (B600x900), 

rãnh TNM B400 ngoài 
nhà 

Nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt 

Hệ thống thoát 
nước chung của 

KCN Quang Minh 

Nước mưa trên 
mái, logia 

 Song chắn 

rác 

D90 

D200; 
B400 

Ống đứng thoát 
nước mưa 

 

D200 

D250 
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+ Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa, 
hạn chế các loại rác thải xâm nhập vào đường thoát nước. 

+ Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 
trong hệ thống thoát nước, đặc biệt vào mùa mưa bão; để đảm bảo khơi thông dòng chảy, 
thoát nước nhanh tránh ngập úng cục bộ. 

Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở được trình bày tại 
bảng dưới đây:  

Bảng 2.1. Thông số hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
I Chiều dài cống   

1 Chiều dài Cống D250 m 55 

2 Chiều dài Cống D200 m 130 

4 Chiều dài Cống B400 m 190 

5 Chiều dài Cống B600 m 22 

II Số lượng ga Cái 20 

Như vậy, với hệ thống đường ống thu, thoát nước và các hố ga bố trí trong khu 
đất cơ sở như vậy thì hoàn toàn có thể đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa trong những 
ngày mưa mà không ảnh hưởng tới các hoạt động của cơ sở.  

- Số lượng, vị trí điểm thoát nước mưa: Nước mưa tại cơ sở được thoát thông qua 
02 điểm xả 

+ Vị trí điểm xả nước mưa số 1: Điểm xả nước mưa nằm tại trước cổng ra vào 
nhà máy. 

+ Tọa độ điểm xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1050) 

X= 2.344.983 Y= 578.652 

 

Hình 2.2. Vị trí điểm xả nước mưa số 1 
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+ Vị trí điểm xả nước mưa số 2: Điểm xả nước mưa nằm tại góc phía Tây Nam 
trước nhà máy. 

+ Tọa độ điểm xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000 múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1050) 

X= 2.345.016 Y= 578.614 

 

Hình 2.3. Vị trí điểm xả nước mưa số 2 

- Phương thức xả thải: Tự chảy, khi có mưa. 
- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nước chung của KCN Quang Minh, xã Quang 

Minh, thành phố Hà Nội. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a, Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh các phân xưởng. Thành 
phần các thông số ô nhiễm đặc trưng TSS, BOD5, NH4

+, Coliform,…. 
- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ Crom (Line 1). Thành phần 

các thông số ô nhiễm đặc trưng: ion Cr6+,... 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ (Line 2). Thành phần các thông 
số ô nhiễm đặc trưng: ion Ni2+,... 

- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ (Line 3). Thành phần các thông 
số ô nhiễm đặc trưng: ion Cu2+, Zn2+,... 

- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sơn phốt phát bề mặt và máy rung 
(Line 4). Thành phần các thông số ô nhiễm đặc trưng: màu, COD,... 
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b, Phương án thu gom, thoát nước thải 

 
Hình 2.4. Phương án thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

❖ Các nguồn nước thải được thu gom, xử lý: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh các phân xưởng → Bể 
tự hoại 3 ngăn (04 bể dung tích 5 m3/bể) → Hệ thống cống BTCT thu gom nước thải  → 
Bể trung gian ET-101 của Hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ (Line 1) → Hệ thống cống thu 
gom → Hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ (Line 2) → Hệ thống cống thu 
gom → Hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 04: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ (Line 3) → Hệ thống cống thu 
gom → Hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày đêm. 

+ Nguồn số 05: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sơn phốt phát bề mặt và máy rung 
(Line 4) → Hệ thống cống thu gom → Hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/ngày 
đêm. 

❖ Số lượng, vị trí điểm thoát nước thải (TNT):  

- Số lượng: 01 điểm xả 

- Vị trí xả nước thải: Tại hố ga thu gom nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh, 
xã Quang Minh, thành phố Hà Nội (tại góc phía Tây Nam bên ngoài ranh giới của cơ sở). 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 

30): X= 2 345 027;    Y= 578 604 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 120 m3/ngày đêm. 
- Phương thức xả nước thải: nước thải sau hệ thống xử lý tự chảy vào đường ống 

uPVC D200, L=190m, đặt ngầm chạy dọc đường nội bộ và đấu nối vào hố ga thu gom nước 
thải của Khu công nghiệp Quang Minh. 

Nước thải sản 

xuất 

Hệ thống XLNT 

(120m3/ngày.đêm) 

Hố ga thu gom nước 
thải của Khu công 

nghiệp Quang Minh 

Bể tự hoại 3 ngăn 
Nước thải sinh 

hoạt 
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Hình 2.5. Vị trí điểm đấu nối xả thải của cơ sở 

1.3. Xử lý nước thải  

a, Công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

1. Bể tự hoại 

Hiện tại nước thải sinh hoạt (nước thải bệ xí, bệ tiểu và nước thải thoát sàn, lavabo) 
của cơ sở được xử lý qua bể tự hoại ba ngăn. Cơ sở đã tiến hành xây dựng 4 bể tự hoại 3 
ngăn được đặt ngầm dưới các khu Nhà vệ sinh 1; Nhà vệ sinh 2; Nhà điều hành, cụ thể: 

- Thể tích của mỗi bể tự hoại 5 m3. 

- Các thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Kết cấu: Xây dựng theo kết cấu Bê tông cốt thép 

+ Vật liệu: Bê tông cốt thép. 

+ Chức năng: Xử lý sơ bộ nước thải. 
- Quy mô, công suất, công nghệ xử lý: 

+ Quy mô, công suất: Công suất xử lý tối đa của mỗi bể Q = 5 m3/ngày đêm.  

+ Công nghệ xử lý nước thải: 
Phù hợp với công nghệ xử sơ bộ nước thải sinh hoạt. Đảm bảo xử lý sơ bộ nước thải 

sinh hoạt và xử lý một phần, giảm nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng có trong nước thải 
sinh hoạt. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo sơ đồ và thuyết minh chi tiết quy trình vận hành: 

- Quy trình xử lý: 
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Hình 2.6. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

+  Thuyết minh chi tiết quy trình vận hành: 

Bước 1: Nước thải từ các khu vệ sinh được thu gom qua hệ thống đường ống nhựa 
PVC đi vào ngăn yếm khí 1. Tại đây diễn ra quá trình phân huỷ yếm khí các thành phần 
hữu cơ đa phân tử trong nước thải sinh hoạt. 

Bước 2: Nước thải sinh hoạt từ ngăn yếm khí 1 tiếp tục được phân huỷ triệt để 
hơn trong ngăn yếm khí 2. Tại đây diễn ra chủ yếu là quá trình phân huỷ sinh học các 
thành phần hữu cơ đơn giản hơn. 

Bước 3: Nước thải sinh hoạt từ ngăn yếm khí 2 đi qua bể lắng. Tại đây diễn ra 
quá trình lắng đọng các thành phần cặn không tan, không thể phân huỷ sinh học. Quá 
trình phân huỷ sinh học diễn ra tương đối ít. 

Căn cứ bảng 21, TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới công trình bên 
ngoài - Yêu cầu thiết kế thì nước thải sau khi được xử lý qua bể tự hoại nồng độ SS giảm 
khoảng 35% đến 55%, BOD5 giảm khoảng 30% đến 45% và TP giảm khoảng 25% đến 
35%. 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn 
được thu gom về Bể trung gian ET-101 của trạm xử lý nước thải tập trung công suất 
120m3/ngày. đêm để tiếp tục xử lý. 

Bùn thải của quá trình xử lý và bùn dư của quá trình xử lý sinh học định kỳ thuê 
công ty môi trường đô thị hút định kỳ 06 tháng/ lần. 

b, Trạm xử lý nước thải sản xuất của cơ sở 

Nước thải của cơ sở được thu gom từ dây chuyền xi mạ, với những đặc tính khác 
nhau nên được chia làm 4 phần:  

- Loại 1: nước thải chứa ion Cr6+ là nước thải từ dây chuyền mạ.  

- Loại 2: nước thải chứa các ion Ni2+ từ dây chuyền mạ.  

- Loại 3: nước thải chứa Cu2+, Zn2+,… 

- Loại 4: nước thải của dây chuyền sơn phốt phát và máy rung.  

Đối với nước thải chứa Cr6+, Ni, Cu, Zn… là vô cùng nguy hiểm. Nếu xả thải trực 
tiếp ra ngoài môi trường thì sau một thời gian sẽ ngấm vào đất và nước ngầm, theo chuỗi 
thức ăn thâm nhập vào cơ thể con người cũng như sinh vật ở vùng lân cận gây nhiễm độc 
mãn tính, ngộ độc,…. Các thành phần kim loại nặng như crom trong nước thải ảnh hưởng 
rất lớn tới quá trình sinh trưởng phát triển của động và thực vật. Tác hại lớn nhất là làm chết 
sinh vật trong nước hoặc gây ngộ độc mãn tính bằng cách tích tụ sinh học. Ngoài ra, nước 
thải mạ crom còn có thể tiêu diệt các sinh vật phù du – nguồn thức ăn nuôi cá, gây ngộ độc 
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cho những động vật thủy sinh, làm biến đổi tính chất hóa lý của nguồn nước. Ngoài ra, 
thành phần kim loại nặng còn ảnh hưởng tới Hệ vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải. 

Với đặc tính nước thải nêu trên cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
của có công suất 120m3/ngày.đêm, được áp dụng công nghệ xử lý hóa lý. Hệ thống được 
thiết kế gồm các công trình xử lý liên hoàn được xây dựng hợp khối với nhau. 
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- Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở như sau: 

 
Hình 2.7. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải 
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❖ Thuyết minh công nghệ xử lý 

b.1. Phần xử lý riêng từng line phát sinh nước thải: 

- Line 1: Nước thải chứa ion Cr6+ 

Phương pháp xử lý: Đối với nước thải chứa Cr6+ Phương án tốt nhất để xử lý là đưa 
Cr6+

, về dạng Cr3+ bằng phương pháp kết tủa hóa học (Fenton), phương pháp này dựa trên 
phản ứng hóa học giữa chất đưa vào nước thải với kim loại cần tách, ở độ pH từ (3-11) đối 
với từng loại hóa chất sẽ tạo thành hợp chất kết tủa và được tách ra bằng phương pháp lắng 
(phương pháp keo tụ tạo bông). 

+ Quy trình công nghệ: 

Đầu tiên nước thải chứa ion Cr6+ khi vào hệ thống sẽ được dẫn vào bể điều hòa EQ 
101. Trong bể EQ-101 nước thải được cung cấp khí bằng đĩa phân phối khí thô, để đảo trộn 
nước thải liên tục giúp nước thải được hòa trộn đều và tránh gây mùi. 

Nước thải sau khi qua bể điều hòa sẽ được dùng bơm màng để bơm lên cụm xử lý 
hóa lý. Tại đây nước thải sẽ được đi qua lần lượt các bể và tại mỗi bể sẽ được châm vào 
một lượng hóa chất nhất định (hóa chất sử dụng cho cụm xử lý hóa lý cân bằng pH và tạo 
bông kết tủa: H2SO4, Alkali, FeSO4, PAC, Polyme, …). Nước thải qua bể pha trộn hóa chất 
sẽ phản ứng với các hóa chất xảy ra quá trình kết tủa, keo tụ tạo bông, các chất rắn lơ lửng 
trong nước sẽ bị keo tụ lại và kết dính với polyme tạo thành các bông bùn. 

+ Quy trình phản ứng: 
Cr6+ + Fe2+ + H+ →Cr3+ + Fe3+ 

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 (kết tủa) 

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 (kết tủa) 

Sau quá trình oxy hóa cần nâng pH > 7 xảy ra phản ứng kết tủa của sắt Fe3+ 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn dùng phương pháp keo tụ tạo bông để tách bùn 
cặn ra khỏi nước. 

Ở bể lắng nước thải sẽ được tách ra khỏi các bông bùn theo nguyên lý chênh lệch về 
trọng lực, bông bùn có khối lượng nặng hơn sẽ chìm xuống dưới mang theo các chất rắn lơ 
lửng trong nước thải, nước sạch sẽ đi lên trên và tràn qua máng răng cưa ra ngoài, bùn hóa 
lý lắng xuống đấy sẽ được bơm đến bể chứa bùn để xử lý. 

Nước thải sau khi qua bể lắng tùy thuộc vào chất lượng nước mà đưa vào một trong 
hai bể khác nhau: bể trung gian ET-101, bể điều hòa EQ-101. 

- Line 2: Nước thải chứa kim loại nặng Ni2+,... 

Đầu tiên nước thải chứa nhiều kim loại nặng và hóa chất khi vào hệ thống sẽ được 
dẫn vào bể điều hòa EQ-201. Trong bể EQ-201 nước thải được cung cấp khí bằng đĩa phân 
phối khí thô, để đảo trộn nước thải liên tục giúp nước thải được hòa trộn đều và tránh gây 
mùi. 

Nước thải sau khi qua bể chứa sẽ được bơm lên cụm xử lý hóa lý. Tại đây nước thải 
sẽ được đi qua lần lượt các bể và tại mỗi bể sẽ được châm vào một lượng hóa chất nhất định 
(hóa chất sử dụng cho cụm xử lý hóa lý để cân bằng pH và tạo bông kết tủa: Alkali, PAC, 
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Polyme, …). Nước thải qua bể pha trộn hóa chất sẽ phản ứng với các hóa chất xảy ra quá 
trình kết tủa, keo tụ tạo bông, các chất rắn lơ lửng trong nước sẽ bị keo tụ lại và kết dính với 
polime tạo thành các bông bùn. 

Sau khi kết tủa, tạo bông nước thải sẽ được đưa về tank lắng đứng, để tách bông cặn 
ra khỏi nước. Phần bông sẽ được đưa về bể chứa bùn. Còn phần nước trong thu được sẽ 
đưa về hệ xử lý chung. 

- Line3: Nước thải chứa chứa Cu2+, Zn2+,… 

Các kim loại nặng trong nước thải được xử lý bằng phương pháp kết tủa hóa học 
(Fenton), phương pháp này dựa trên phản ứng hóa học giữa chất đưa vào nước thải với kim 
loại cần tách, ở độ pH từ (3-11) đối với từng loại hóa chất sẽ tạo thành hợp chất kết tủa và 
được tách ra bằng phương pháp lắng (phương pháp keo tụ tạo bông). 

+ Quy trình công nghệ: 
Đầu tiên nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất khi vào hệ thống sẽ được dẫn vào 

vào bể điều hòa EQ-301. Trong bể EQ-301 nước thải được cung cấp khí bằng đĩa phân phối 
khí thô, để đảo trộn nước thải liên tục giúp nước thải được hòa trộn đều và tránh gây mùi. 

Nước thải sau khi qua bể chứa sẽ được bơm lên cụm xử lý hóa lý. Tại đây nước thải 
sẽ được đi qua lần lượt các bể và tại mỗi bể sẽ được châm vào một lượng hóa chất nhất định 
(hóa chất sử dụng cho cụm xử lý hóa lý cân bằng pH và tạo bông kết tủa: H2SO4, Alkali, 
FeSO4, PAC, Polyme, …). Nước thải qua bể pha trộn hóa chất sẽ phản ứng với các hóa chất 
xảy ra quá trình kết tủa, keo tụ tạo bông, các chất rắn lơ lửng trong nước sẽ bị keo tụ lại và 
kết dính với polyme tạo thành các bông bùn. 

Các hóa chất sử dụng trong quá trình phản ứng như sau: 
Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 kết tủa 

Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2 kết tủa 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn dùng phương pháp keo tụ tạo bông để tách bùn 
cặn ra khỏi nước. Phần bông sẽ được đưa về bể chứa bùn. Còn phần nước trong thu được 
sẽ đưa về hệ xử lý chung. 

- Line 4: nước thải của dây chuyền sơn phốt phát và máy rung 

Nước thải từ dây chuyền sơn, có nồng độ màu và COD khá cao, để xử lý cần sử 
dụng phương pháp hóa lý (kết tủa- tạo bông) Tách màu ra khỏi nước. 

Đầu tiên nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất khi vào hệ thống sẽ được dẫn vào 
bể điều hòa EQ-401. Trong bể được bố trí hệ thống đĩa phân phối khí nhằm đảo trộn nước 
thải trong bể. Bể điều hòa có tác dụng ổn định điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải 
đảm bảo sự ổn định cho hệ thống xử lý phía sau. 

Nước thải sau khi qua bể chứa sẽ được bơm lên cụm xử lý hóa lý. Tại đây nước thải 
sẽ được đi qua lần lượt các bể và tại mỗi bể sẽ được châm vào một lượng hóa chất nhất định 
(hóa chất sử dụng cho cụm xử lý hóa lý cân bằng pH và tạo bông kết tủa: NaOH, PAC, 
Polyme, …). Nước thải qua bể pha trộn hóa chất sẽ phản ứng với các hóa chất xảy ra quá 
trình kết tủa, keo tụ tạo bông, các chất rắn lơ lửng trong nước sẽ bị keo tụ lại và kết dính với 
polime tạo thành các bông bùn. 
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Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn dùng phương pháp keo tụ tạo bông để tách bùn 
cặn ra khỏi nước. Phần bông sẽ được đưa về bể chứa bùn. Còn phần nước trong thu được 
sẽ đưa về hệ xử lý chung. 

b.2. Phần xử lý chung: 

Nước thải sau xử được xử lý tại 04 line trên sẽ được đưa về cụm bể xử lý chung như 
sau: 

- Bể trung gian: 

Nước thải từ 4 tank lắng đứng và nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 3 ngăn được đưa 
về bể trung gian, để tập trung và điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải  

- Thiết bị phản ứng Ozone: 

Nước thải từ bể trung gian được đưa lên thiết bị phản ứng Ozone, ở đây nhờ khả 
năng oxy hóa mạnh của ozone để loại bỏ vi khuẩn, vi rút, độ đục trong nước thải. Sau đó 
đưa vào thiết bị lọc để lại bỏ các chất rắn lơ lửng ra khỏi nước. 

- Thiết bị lọc hấp phụ: 

Thiết bị lọc hấp phụ có chức năng khử bớt màu mùi và giữ lại những chất rắn nhỏ, 
hấp phụ các chất độc hại còn lại trong nước còn sót lại sau quá trình lắng. Nước sau qua 
thiết bị lọc hấp phụ đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp (theo yêu cầu để được tiếp nhận và đấu nối của KCN 
Quang Minh) và được xả ra hệ thống thoát nước chung của Khu công nghiệp Quang Minh 
để thu gom về trạm XLNT của KCN Quang Minh xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 
02:2014/BTNMT, Cột A trước khi xả thải vào môi trường. 

- Xử lý bùn: 

Bùn thu được từ hệ thống được tập trung về bể chứa bùn, bơm lên thiết bị nén bùn 
và được đưa về máy ép bùn. Bùn sau ép được tập kết để đưa đi xử lý, phần nước trong thu 
được trong quá trình ép sẽ được đưa về bể trung gian. 

Bảng 2.2. Kích thước các bể của trạm XLNT 

TT Hạng mục Ký hiệu Kích thước 
Thể tích 

(m3) 
Vật liệu 

1 Bể chứa nước thải  B × L × H (m)   

- Nước thải Cr6+ EQ-101 1,2 x 5,07 x 2,5 15,21 

BTCT 

- Nước thải Ni2+... EQ-201 1,2 x 5,07 x 2,5 15,21 

- Nước thải Cu2+, Zn2+... EQ-301 1,2 x 5,07 x 2,5 15,21 

- 
Nước dây chuyền sơn, 
phốt phát bề mặt và 
máy rung 

EQ-401 1,2 x 5,07 x 2,5 15,21 

5 
Bể chứa nước trung 
gian 

ET-101 1,15 x 5,18 x 2,5 14,89 

7 Bể chứa bùn SLU-101 1,18 x 5,18 x 2,5 15,28 BTCT 

7 Bể phản ứng  B × L × H (m)   
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TT Hạng mục Ký hiệu Kích thước 
Thể tích 

(m3) 
Vật liệu 

- Bể phản ứng 1 MX-101 0,78 x 3,22 x 1,02 2,56 

Nhựa PP dầy 
10mm, gia cường 
thép hộp mạ kẽm 
bên trong chịu lực 

- Bể phản ứng 2 MX-201 0,78 x 2,61 x 1,02 2,08 

- Bể phản ứng 3 MX-301 0,78 x 3,22 x 1,02 2,56 

- Bể phản ứng 4-1 
MX-401 

0,78 x 2,61 x 1,02 2,08 

- Bể phản ứng 4-2 1,16 x 3,22 x 1,02 2,91 

8 Bể lắng  D × H (m)   

- Bể lắng 1 ST-101 1 x 2,8 1,65 

Thép CT3 (bọc 
composited 

coated) 

- Bể lắng 2 ST-201 1 x 2,8 1,65 

- Bể lắng 3 ST-301 1 x 2,8 1,65 

- Bể lắng 4 ST-401A 1 x 2,8 1,65 

- Bể lắng 5 ST-401B 1 x 2,8 1,65 

9 Bể phản ứng Ozone 30 1,2 x 3,2 1,78 Thép CT3 (bọc 
composited 

coated) 10 Bể lọc hấp phụ FT-101 1,2 x 2,8 - 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công - Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

- Một số hình ảnh về trạm xử lý nước thải tập trung của cơ sở: 

 

Hệ thống bể phản ứng Hệ thống bể phản ứng, bể lọc 
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Máy ép bùn Sàn thao tác kiểm tra 

 
 

Hệ thống tủ điều khiển Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra 

 

Máy ép bùn 

Hình 2.8. Một số hình ảnh hiện trạng hệ thống XLNT tại cơ sở 
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❖ Máy móc, thiết bị bố trí tại hệ thống XLNT 

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị bố trí tại hệ thống XLNT 

STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I LINE 1: NƯỚC THẢI CHỨA CR6+ 

 

 

1 

Bộ chắn rác bể gom đầu vào: EQ-101 
- Kích thước 500x500 mm 
- Kích thước lỗ: Ø 8 
- Vật liệu: Composite 
- Đồng bộ cùng giá đỡ lắp đặt 

 

HD TEISCO 
CHẾ TẠO 

 

 

Set 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Cụm bơm cấp bể điều hòa: P101 
- Chủng loại: Bơm ly tâm 
- Model: MP-120R-280 
- Lưu lượng: Qmax = 220 lít/phút 
- Cột áp Max: 10.5m 
- Chiều sâu hút: 4m 
- Độ ồn: <75dB 

China 
Thiết  

bị 1 

 

 

3 

Thiết bị phản ứng: MX-101 
- Kích thước: DxRxC = 

3220x780x1020mm 
- Vật liệu: Nhưa PP dầy 10mm, Gia 
cường thép hộp mạ kẽm bên trong 
chịu lực 
- Chân: Thép mạ kẽm gia công tại chỗ 

cao 2000. 
- Đồng bộ cùng giá đỡ máy khuấy, 
đầu phân phối, đường ống vào ra các 
tank trong thiết bị phản ứng 

 

 

HD TEISCO 
CHẾ TẠO 

 

 

Thiết  
bị 

 

 

1 

 

 

 

4 

Động cơ khuấy bể phản ứng: 
AG-101, AG-102, AG-103, AG-
104, AG-105 
- Model: PF22-0200-25S3. 
- Tốc độ: 50-60 vòng / phút 
- Nguồn điện: 0,2kw, 380v, 50Hz 
- Đồng bộ cùng trục cánh khuấy phủ 

composit. 

 

 

 

Tungli Taiwan 

 

 

 

Set 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

Thiết bị điều chỉnh và hiển thị pH tự 
động: 
- Model: Mestar+ -PB0-6 
- Đầu đo: pH sensor 
- Dải đo: 0-14 pH 
- Nguồn điện: 1pha 230V, 50Hz 
- Cấp bảo vệ: IP 65 
- Tín hiệu đầu ra: 4-20mmA 
- Áp lực: 6bar 

 

 

 

 

Cheonsei Korea 

 

 

 

 

Set 

 

 

 

 

2 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

- Bộ hiện thị pH controler và điều 
khiển bơm 

- Cáp tín hiệu: 4-5m 

 

 

6 

Tank lắng: ST-101 
- Kích thước: DxH=1000x2800mm 
- Vật liệu: Composite sơn Epoxy mầu 

ghi xám. 
Đồng bộ cùng ống trung tâm, giá đỡ 
ống và đường nước vào  ra 

 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Thiết   bị 

 

 

1 

II LINE 2 NƯỚC THẢI CHỨA NI2+ 

 

 

1 

Bộ chắn rác bể gom đầu vào: EQ-
201 
- Kích thước 500x500 mm 
- Kích thước lỗ: Ø 8 
- Vật liệu: Composite 
Đồng bộ cùng giá đỡ lắp đặt 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Set 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Cụm bơm cấp bể điều hòa: P201 
- Chủng loại: Bơm ly tâm 
- Model: MP-120R-280 
- Lưu lượng: Qmax = 220 lít/phút 
- Cột áp Max: 10.5m 
- Chiều sâu hút: 4m 
Độ ồn: <75dB 

 

 

 

China 

 

 

 

Thiết  bị 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

Thiết bị phản ứng: MX-201 
- Kích thước: DxRxC = 

2610x780x1020mm 
- Vật liệu: Nhưa PP dầy 10mm, Gia 
cường thép hộp mạ kẽm bên trong 
chịu lực 
- Chân: Thép mạ kẽm gia công tại chỗ 

cao 2000 
Đồng bộ cùng giá đỡ máy khuấy, đầu 
phân phối, đường ống vào ra các tank 
trong thiết bị phản ứng 

 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Thiết  bị 

 

 

1 

 

 

4 

Động cơ khuấy bể phản ứng: 
AG-201, AG-202, AG-203, AG-
204. 
- Model: PF22-0200-25S3. 
- Tốc độ: 50-60 vòng / phút 
- Nguồn điện: 0,2kw, 380v, 50Hz 
Đồng bộ cùng trục cánh khuấy phủ 
composit 

 

 

Tungli Taiwan 

 

 

Set 

 

 

4 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

 

 

 

5 

Thiết bị điều chỉnh và hiển thị pH tự 
động: 
- Model: Mestar+ -PB0-6 
- Đầu đo: pH sensor 
- Dải đo: 0-14 pH 
- Nguồn điện: 1pha 230V, 50Hz 
- Cấp bảo vệ: IP 65 
- Tín hiệu đầu ra: 4-20mmA 
- Áp lực: 6bar 
- Bộ hiện thị pH controler và điều 

khiển bơm 
Cáp tín hiệu: 4-5m 

 

 

 

Cheonsei - Hàn 
Quốc 

 

 

 

 

set 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

Tank lắng: ST-101 
- Kích thước: DxH=1000x2800mm 
- Vật liệu: Composite sơn Epoxy mầu 

ghi xám. 
Đồng bộ cùng ống trung tâm, giá đỡ 
ống và đường nước vào  ra 

 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Thiết bị 

 

 

1 

III LINE 3 NƯỚC THẢI CHỨA CU2+, ZN2+ 

 

 

1 

Bộ chắn rác bể gom đầu vào: EQ-
301 
- Kích thước 500x500 mm 
- Kích thước lỗ: Ø 8 
- Vật liệu: Composite 
Đồng bộ cùng giá đỡ lắp đặt 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Set 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Cụm bơm cấp bể điều hòa: P301 
- Chủng loại: Bơm ly tâm 
- Model: MP-120R-280 
- Lưu lượng: Qmax = 220 lít/phút 
- Cột áp Max: 10.5m 
- Chiều sâu hút: 4m 
Độ ồn: <75dB 

 

 

 

China 

 

 

 

Thiết bị 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

Thiết bị phản ứng: MX-301 
- Kích thước: DxRxC = 

3220x780x1020mm 
- Vật liệu: Nhưa PP dầy 10mm, Gia 
cường thép hộp mạ kẽm bên trong 
chịu lực 
- Chân: Thép mạ kẽm gia công tại chỗ 

cao 2000 
Đồng bộ cùng giá đỡ máy khuấy, đầu 
phân phối, đường ống vào ra các tank 
trong thiết bị phản ứng 

 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Thiết  bị 

 

 

5 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

 

 

4 

Động cơ khuấy bể phản ứng: AG-
301, AG-302, AG-B303, AG-304, 
AG-305 
- Model: PF22-0200-25S3. 
- Tốc độ: 50-60 vòng / phút 
- Nguồn điện: 0,2kw, 380v, 50Hz 
Đồng bộ cùng trục cánh khuấy phủ 
composit 

 

 

 

Tungli Taiwan 

 

 

 

Set 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

Thiết bị điều chỉnh và hiển thị pH 
tự động: 
- Model: Mestar+ -PB0-6 
- Đầu đo: pH sensor 
- Dải đo: 0-14 pH 
- Nguồn điện: 1pha 230V, 50Hz 
- Cấp bảo vệ: IP 65 
- Tín hiệu đầu ra: 4-20mmA 
- Áp lực: 6bar 
- Bộ hiện thị pH controler và điều 

khiển bơm 
Cáp tín hiệu: 4-5m 

 

 

 

Cheonsei - Hàn 
Quốc 

 

 

 

 

Set 

 

 

 

 

2 

 

6 

Tank lắng: ST-301 
- Kích thước: DxH=1000x2800mm 
Vật liệu: Composite sơn Epoxy mầu 
ghi xám. 
- Đồng bộ cùng ống trung tâm, giá đỡ 
ống và đường nước vào  ra 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

Thiết bị  

1 

IV LINE 4 NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN SƠN PHỐT PHÁT VÀ MÁY 
RUNG 

 

 

1 

Bộ chắn rác bể gom đầu vào: EQ-
401 
- Kích thước 500x500 mm 
- Kích thước lỗ: Ø 8 
- Vật liệu: Composite 
Đồng bộ cùng giá đỡ lắp đặt 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Set 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Cụm bơm cấp bể điều hòa: P401A, 
401B 
- Chủng loại: Bơm ly tâm 
- Model: MP-120R-280 
- Lưu lượng: Qmax = 220 lít/phút 
- Cột áp Max: 10.5m 
- Chiều sâu hút: 4m 
Độ ồn: <75dB 

China Thiết  bị 2 

 

 

3 

Thiết bị phản ứng: MX-401 
- Kích thước: DxRxC = 

2590x760x1000mm 

 

 

HD TEISCO CHẾ 

 

 

Thiết bị 

 

 

1 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

- Vật liệu: Nhưa PP dầy 10mm, Gia 
cường thép hộp mạ kẽm bên trong 
chịu lực 
- Chân: Thép mạ kẽm gia công tại chỗ 

cao 2000 
Đồng bộ cùng giá đỡ máy khuấy, đầu 
phân phối, đường ống vào ra các tank 
trong thiết bị phản ứng 

TẠO 

 

 

 

4 

Động cơ khuấy bể phản ứng: 
AG-401, AG-402, AG-403, AG-
404. 
- Model: PF22-0200-25S3. 
- Tốc độ: 50-60 vòng / phút 
- Nguồn điện: 0,2kw, 380v, 50Hz 
Đồng bộ cùng trục cánh khuấy phủ 
composit 

 

Tungli Taiwan 

 

Thiết bị 
 

4 

 

 

 

 

5 

Thiết bị điều chỉnh và hiển thị pH 
tự động: 
- Model: Mestar+ -PB0-6 
- Đầu đo: pH sensor 
- Dải đo: 0-14 pH 
- Nguồn điện: 1pha 230V, 50Hz 
- Cấp bảo vệ: IP 65 
- Tín hiệu đầu ra: 4-20mmA 
- Áp lực: 6bar 
- Bộ hiện thị pH controler và điều 

khiển bơm 
Cáp tín hiệu: 4-5m 

 

 

 

Cheonsei - Hàn 
Quốc 

 

 

 

 

Set 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

Tank lắng: ST-401 
- Kích thước: DxH=1000x2800mm 
- Vật liệu: Composite sơn Epoxy mầu 

ghi xám. 
Đồng bộ cùng ống trung tâm, giá đỡ 
ống và đường nước vào  ra 

 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Thiết bị 

 

 

1 

V HỆ THỐNG KẾT NỐI CHUNG – HỆ THỐNG PHỤ TRỢ 

 

 

1 

Cụm bơm lọc: P-501 
- Chủng loại: Bơm thải thả chìm 
- Model: BAV-250A 
- Lưu lượng: Qmax = 12m3/h 
- Cột áp: Hmax = 8m H2O 
Nguồn điện: 3 phase 380v, 0,25kw, 
50Hz 

 

 

APP/Taiwan 

 

 

Set 

 

 

1 

 

 

2 

Tank phản ứng: OZONE 
- Kích thước: DxH=1200x3200mm 
- Vật liệu: Composite sơn Epoxy mầu 

 

 

HD TEISCO CHẾ 

 

 

Thiết bị 

 

 

1 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

ghi xám. 
- Đồng bộ cùng máy Ozone 2g/h 
Đồng bộ cùng đường nước vào ra 

TẠO 

 

 

3 

Tank hấp phụ và lọc cát: FT-101 
- Kích thước: DxH=1200x2800mm 
- Vật liệu: Composite sơn Epoxy mầu 

ghi xám. 
- Đồng bộ cùng vật liệu lọc 
Đồng bộ cùng đường nước vào ra 

 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Thiết bị 

 

 

1 

 

 

4 

Tank nén bùn: SLU-201 
- Kích thước: DxH=1000x2800mm 
- Vật liệu: Composite sơn Epoxy mầu 

ghi xám. 
- Đồng bộ cùng vật liệu lọc 
Đồng bộ cùng đường nước vào ra 

 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

 

Thiết bị 

 

 

1 

 

 

5 

Cụm bơm rửa lọc: P-601 A/B 
- Chủng loại: Bơm thải thả chìm 
- Model: BAV-400A 
- Lưu lượng: Qmax = 18m3/h 
- Cột áp: Hmax = 8m H2O 
Nguồn điện: 3 phase 380v, 0,25kw, 
50Hz 

 

 

APP/Taiwan 

 

 

Set 

 

 

1 

 

 

6 

Bơm bùn nước thải: P-701 
- Chủng loại: Bơm thải thả chìm 
- Model: BAV-250A 
- Lưu lượng: Qmax = 12m3/h 
- Cột áp: Hmax = 8m H2O 
Nguồn điện: 3 phase 380v, 0,25kw, 
50Hz 

 

 

APP/Taiwan 

 

 

Set 

 

 

1 

 

 

 

7 

Máy thổi khí: EB-101 A/B 
- Model: LT50 
- Lưu lượng: Q= 2 m3/phút. 
- Cột áp: H = 2 m. 
- Nguồn điện: 3x380V/ 2,2 KW/ 50 

Hz 
- Tốc độ động 
cơ: ~1600 
vòng/phút 
Các phụ 
kiện đi kèm: 
Van xả áp, van 1 chiều, khớp nối 
mềm, khớp nối chữ: T" 

 

 

Longtech Taiwan 

 

 

Set 

 

 

2 

 

 

8 

Đĩa phân phối khí: CBD105 
- Đường kính: 105 mm 
- Lưu lượng: 2-25m3/h 
- Vật liệu: EDPM 

 

 

Janger-Đức 

 

 

Set 

 

 

30 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đường kính kết nối: 3/4'' 

 

9 

Thiết bị hòa trộn tĩnh: 
- Kích thước: DxL=200x1500mm 
- Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo bản vẽ 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

Set 
 

1 

VI HỆ HÓA CHẤT 

 

1 

Tank chứa hóa chất: C1-S, C2-S, 
C4-S, C5-S 
- Kích thước: DxH=800x1200mm 
- Vật liệu: PP 
Đồng bộ cùng đường nước vào ra và 
giá đỡ máy khuấy 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

Thiết bị 
 

4 

 

2 

Tank chứa hóa chất: C3-S 
- Kích thước: DxH=1200x1600mm 
- Vật liệu: PP 
Đồng bộ cùng đường nước vào ra và 
giá đỡ máy khuấy 

 

HD TEISCO CHẾ 
TẠO 

 

Thiết bị 
 

1 

 

 

 

 

3 

Bơm định lượng hóa chất cho C3-S 
- Chủng loại: Bơm màng khí nén 
- Model: BP15PP-P991-B 
- Lưu lượng: Qmax = 43,5 lít/phút 
- Cột áp Max: 70m (07bar) 
- Thân bơm: Nhựa Poly 
- Màng bơm: Santo 
- Bi: Nhựa Poly 
- Chiều sâu hút: 4,1m 
Độ ồn: <75dB 

 

 

 

BSK-USA 
C/O: China C/Q, 

Test: USA 

 

 

 

 

Set 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

Bơm định lượng hóa chất cho C1-S, 
C2-S, C4-S, C5-S 
- Model: AX1-13-PTC-HWS-K 
- Chủng loại bơm màng 
- Lưu lượng: 50 lít/h 
- Áp suất: 3 bar 
Nguồn điện: 0,2Kw, 230v, 50Hz 

 

 

Cheonsei Korea 

 

 

Set 

 

 

14 

 

5 

Động cơ khuấy hóa chất: Bể C3-S 
- Tốc độ: 60-90 v/ phút 
- Nguồn điện: 0,75kw, 380V, 50Hz 
Đồng bộ cùng trục cánh khuấy SUS 
304 phủ composit 

 

Tungli Taiwan 

 

Set 
 

1 

 

6 

Động cơ khuấy hóa chất: Bể C1-S, 
C2-S, C4-S, C5-S 
- Tốc độ: 60-90 v/ phút 
- Nguồn điện: 0,4kw, 380V, 50Hz 
Đồng bộ cùng trục cánh khuấy SUS 

 

Tungli Taiwan 

 

Set 
 

4 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

304 phủ composit 

 

7 

Giá đỡ bơm định lượng và sàn thao 
tác đổ hóa chất: 
- Vật liệu: CT3, sơn phủ Epoxy mầu 

ghi xám 
Chế tạo theo thực tế tại công trường 

 

HD TEISCO 

 

Set 
 

1 

VII HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐƯỜNG 
ỐNG VÀ VAN LIÊN KẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Hệ thống điện động lực và điều 
khiển 
- Vỏ tủ: 
BxLxH=500x1800x1900mm : Việt 
Nam 
- Bộ thanh BUSBAR 3PHA 100A: 
01 bộ 
- Phần lập trình PLC tự động: 
- Bộ PLC : FX3U128MR - Misubitsi 
- Màn hình HMI: GS2110 - Misubitsi 
- Modul mở rộng: 02 cái Misubitsi 
- Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ: 
- Attomat MCCB 75A Icu 25Ka: 

01cái 
- Attomat MCB 25A: 2cái- Misubitsi 
- Attomat MCB 10A: 28cái- 

Misubitsi 
- Attomat MCB 10A: 18cái- 

Misubitsi 
- Contactor ST10: 28 cái- Misubitsi 
Rơ le nhiệt : 28 cái - Misubitsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, 

ASIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- Phần đèn báo, rơ le trung gian, 
chuyển mạch 

- Đèn báo đỏ, vàng, xanh 70 bộ - Idec 
- Chuyển mạch: 40 cái - Idec 
- Rơ le trung gian: 33 cái – Reyal 
- Phần đo lường và bảo vệ 
- Đồng hồ đa năng 01 bộ - Slec 
- Biển dòng: 75/5 01 bộ - Korean 
- Thiết bị bảo vệ pha VPR900 – Slec 
- Cầu chì: Omela 04 bộ 
- Còi báo, nút reset, cảm biến nhiệt 01 

bộ 
- Quạt làm mát tủ điện 01 bộ 
- đồng bộ cùng máng, dây nối, phụ 
kiện đấu nối và vật tư kết nối nội bộ 
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STT Tên hạng mục Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

tủ điện 
Đồng bộ cùng phao báo cạn ở trên các 
bể công nghệ 

 

 

2 

Cáp điện và thang máng cáp 
-Cáp điện động lực và tín hiệu: 
Cadisum 
- Máng cáp thép mạ kẽm nhúng nóng 
- Ống mềm PVC Việt Nam 
Đồng bộ cùng giá đỡ và lắp đặt máng 
cáp trọn bộ 

 

 

Việt Nam 

 

 

Hệ 

 

 

1 

(Nguồn: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

❖ Quy trình vận hành hệ thống XLNT tại cơ sở 

a. Chuẩn bị 
- Nhân lực: Yêu cầu khi vận hành hệ thống phải có ít nhất 02 người để thao tác và 

kiểm tra các hạng mục về điện và nước thải, lưu lượng nước thải đầu vào, chất lượng nước 
thải đầu ra, hàm lượng bùn lắng tại bể lắng, lượng bùn ép sau xử lý,… 

- Bảo hộ lao động: Găng tay, quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, khẩu trang và kính bảo hộ. 

- Dụng cụ thí nghiệm cầm tay trọn bộ. 

- Dụng cụ cầm tay về điện và cơ khí: Kìm, tovit, ampe kìm, bộ cle, khoan,… 

- Chuẩn bị hóa chất: 

+ Cách pha H2SO4 

Cho nước vào khoảng 2/3 bồn hóa chất H2SO4. 

Lấy 1,5 lít H2SO4 (98%) đổ từ từ vào thùng (Chú ý không đổ ngược H2SO4 trước 
sau đó đổ nước để tránh gây bắn và nguy hiểm). 

Bật máy khuấy C1-S ở chế độ MAN nếu chưa chạy hệ thống xử lý hoặc để chế độ 
AUTO khi bổ sung hóa chất lúc các LINE nước đang chạy để hóa chất được khuấy đều. 
Sau đó cho thêm nước đến cách mặt bồn hóa chất khoảng 20 cm. 

+ Cách pha FeSO4 

Cho nước vào khoảng 2/3 bồn chứa hóa chất đựng FeSO4.  

Tiếp theo, cho 200ml H2SO4đ 98% vào, cân khoảng 28kg FeSO4 cho vào bồn hóa 
chất. Nếu pha bổ sung (nước cạn đến cánh khuấy), lượng FeSO4 thêm vào khoảng 25kg. 

Bật máy khuấy C2-S ở chế độ MAN nếu chưa chạy hệ thống xử lý hoặc để chế độ 
AUTO khi bổ sung hóa chất lúc các LINE nước đang chạy để hóa chất được khuấy đều. 
Sau đó cho thêm nước đến cách mặt bồn hóa chất khoảng 20cm. 

+ Cách pha Ca(OH)2 

Vặn nước vào bồn hóa chất Ca(OH)2, sau đó đổ ít nhất 25kg (1bao) Ca(OH)2 vào 
bồn. Có thể cho vào lượng Ca(OH)2 nhiều hơn tùy thuộc vào pH đầu vào của nước. Nước 
pH càng thấp cần pha Ca(OH)2 nồng độ càng cao đủ để nâng pH của nước thải kết tủa xử 
lý các kim loại. 
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Bật máy khuấy C3-S ở chế độ MAN nếu chưa chạy hệ thống xử lý hoặc để chế độ 
AUTO khi bổ sung hóa chất lúc các LINE nước đang chạy để hóa chất được khuấy đều. 
Sau đó cho thêm nước đến cách mặt bồn hóa chất khoảng 20 cm. 

+ Cách pha PAC 

Cho nước khoảng 2/3 bồn chứa PAC, cân khoảng 5kg PAC. Nếu pha bổ sung (lượng 
nước cạn đến cánh khuấy) cân khoảng 4kg. 

Bật máy khuấy ở chế độ MAN nếu chưa chạy hệ thống xử lý hoặc để chế độ AUTO 
khi bổ sung hóa chất lúc các LINE nước đang chạy để hóa chất được khuấy đều. Sau đó 
cho thêm nước đến cách mặt bồn hóa chất khoảng 20 cm. 

+ Cách pha Polymer 

Cho nước khoảng 2/3 bồn chứa Plymer, cân khoảng 300g Polymer, cho rất từ từ 
polymer vào bồn để polymer dễ hòa tan. (Tránh cho cả cục polymer vì polymer lâu tan, có 
tính nhớt dễ gây bít tắt đường ống). Nếu pha bổ sung (lượng nước cạn đến cánh khuấy) cân 
khoảng 150 gam. 

Bật máy khuấy ở chế độ MAN nếu chưa chạy hệ thống xử lý hoặc để chế độ AUTO 
khi bổ sung hóa chất lúc các LINE nước đang chạy để hóa chất được khuấy đều. Sau đó 
cho thêm nước đến cách mặt bồn hóa chất khoảng 20 cm. 

b. Kiểm tra 

- Kiểm tra hệ thống điện: Nguồn điện, điều kiện an toàn của tủ điện và các vị trí nút 
bấm. 

- Kiểm tra các van có đang sẵn sàng cho thiết bị hoạt động không và tình trạng thiết 
bị. (Van có đóng mở bình thường không, thiết bị có hiện tượng bất thường hay không). 

- Kiểm tra lượng hoá chất: Hóa chất sử dụng cho trạm xử lý có nhiều loại hóa chất 
chuyên dụng. Bởi vậy việc vận hành và kiểm tra hóa chất đòi hỏi người vận hành phải có 
kiến thức cơ bản và được đào tạo vận hành của đơn vị thi công và chuyển giao mới được 
vận hành. Kiểm tra Y lọc và vệ sinh Y lọc thường xuyên tránh gây tắc và không bơm được 
hóa chất lên. 

- Lưu ý: Với hóa chất cần phải có đầy đủ bảo hộ, dụng cụ lấy hóa chất, đong hóa 
chất và phải tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn vận hành cũng như chỉ dẫn trên bao bì. 

❖ Quy trình vận hành 

a. Vận hành các thiết bị trong phạm vi điều khiển của tủ trung tâm 

Hệ thống xử lý nước thải có 2 chế độ hoạt động (AUTO/MAN) 

AUTO: Hệ thống đã được cài đặt, lập trình sẵn, muốn bơm nào hoạt động theo chế 
độ AUTO, ta chỉ cần chuyển chế độ sang AUTO nhờ công tắc chuyển mạch 3 vị trí trên 
cánh tủ. 

 
Ở chế độ AUTO:  

- Các LINE được hoạt động theo mức các bể thông qua Phao báo mức nước , máy 
khuấy bể phản ứng hoạt động và các bơm hóa chất hoạt động theo. Các bể có gắn bộ đo pH 
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thì sẽ điểu khiển bơm định lượng bơm vào bể đó cho đến khi đạt mức pH cần, lúc này bơm 
Định lượng đó sẽ dừng. 

Bảng 2.4. Thống kê các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải sản xuất của cơ sở 

STT 
Bơm đầu 

vào 
Cụm thiết bị bể phản 

ứng 
Cụm thiết bị hóa 

chất 
Thiết bị pH 

LINE1 Bơm P-101A 
AG-101, AG-102, AG-
103, AG-104, AG-105 

DS-01- C2S, DS3-
C2S, DS5-C3S, DS9-

C4S, DS14-C5S 

PH01-DS01 
PH02-DS05 

LINE 
2 

Bơm P-201 
AG-201, AG-202, AG-

203, AG-204 
DS6- C3S, DS10-
C4S, DS15-C5S, 

PH3-DS6 

LINE 
3 

Bơm P-301 
AG-301, AG-302, AG-
303, AG-304, AG-305 

DS2-C1S, DS4-C2S, 
DS7-C3S, DS11-
C4S, DS16-C5S 

PH4-DS2, 
PH5-DS7 

LINE 
4 

Bơm P-401, 
P401B 

AG-401, AG-402, AG-
403, AG-404 

DS8-C3S, DS12-
C4S, DS17-C5S 

PH6-DS8 

(Nguồn: Tài liệu hướng dẫn vận hành – Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng) 

MANal: Chuyển công tắc 3 vị trí về MAN (Manual) điều khiển ở chế độ này các 
thiết bị chạy độc lập với nhau, bật tắt nhờ công tắc 3 vị trí. 

Chế độ bảo vệ : Tủ điều khiển được bảo vệ đảo pha, lệch pha, mất pha, điện áp thấp, 
cao áp các lộ thiết bị được bảo vệ quá tải, ngắn mạch. Khi xảy ra hiện tượng quá tải Relay 
nhiệt tác động ngắt mạch, các động cơ thiết bị dừng để bảo vệ. Lúc này đèn báo Vàng sáng 
cảnh báo thiết bị đang quá tải đồng thời đèn còi xoay màu đỏ, sáng và quay Muốn Reset còi 
đèn xoay, nhấn nút “ Reset” trên cánh tủ điện, lúc này còi đèn xoay sẽ dừng lại Reset lỗi 
quá tải “ TRIP” nhấn nút reset trên Relay nhiệt trong tủ , lúc này đèn báo vàng sẽ tắt , và có 
thể khởi động lại thiết bị. 

b. Hướng dẫn cài đặt, điều khiển trên màn hình HMI 

  

Màn hình hiển thị line 1 Màn hình hiển thị line 2 
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Màn hình hiển thị line 3 Màn hình hiển thị line 4 

Hình 2.9. Chế độ hiện thị trên màn hình HMI  

c. Một số lưu ý khi vận hành 

Lượng hóa chất pha như trên hướng dẫn áp dụng cho hệ thống chạy đều theo công 
suất thiết kế. Nếu tăng công suất của hệ, cần điều chỉnh bơm hóa chất hoặc điều chỉnh lượng 
hóa chất pha thêm vào trong bồn hóa chất. 

Việc điều chỉnh van của các bơm định lượng hóa chất sẽ phụ thuộc vào lưu lượng 
nước thải đầu vào và nồng độ các thành phần trong nước thải đầu ra. 

Do nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào của bể gom là khác nhau. Vì 
vậy, cần lưu nước trong bể đủ lâu (khoảng 8h). Nếu không lưu được đủ lâu, thì khi bơm 
nước thải lên các thiết bị phản ứng cần điều chỉnh bơm định lượng để xử lý được hoàn toàn 
các chất ô nhiễm trước khi thải ra môi trường. 

Điều chỉnh bơm màng khí nén định lượng PAC và Polymer: Điều chỉnh van đầu 
hút, van đầu đẩy, và van khí nén cấp vào. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Để hạn chế tác động của bụi, khí thải, nhiệt và mùi đến môi trường, Chủ dự án sẽ áp 
dụng các biện pháp sau: 

2.1. Từ hoạt động giao thông ra/vào Dự án 

Cơ sở đã và đang thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu khói và bụi phát sinh từ 
các hoạt động giao thông nội bộ đường giao thông như sau: 

+ Bê tông hóa toàn bộ đường giao thông nội bộ trong khu vực cơ sở. Lối xe ra vào 
được phân luồng quy định nhằm tránh tình trạng ùn tắc xe. 

+ Vệ sinh, thu dọn đất cát, đá trong khuôn viên 

+ Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông 
gây ra, nhất là vào mùa nắng.  

+ Quy định và hướng dẫn các loại phương tiện giao thông khi ra vào Cơ sở không 

rồ ga, tắt máy ngay sau khi dừng đậu, bốc dỡ hàng hóa.  

+ Trồng cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí. 

+ Sử dụng nhiên liệu là dầu DO với hàm lượng S=0,05% (trừ các phương tiện sử 
dụng xăng). 
2.2. Từ hoạt động của các máy móc sản xuất 
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a, Nguồn phát sinh khí thải tại nhà máy 

❖ Nguồn phát sinh khí thải tại phân xưởng mạ 

- Nguồn số 01: Bụi tại dây truyền phớt 01. Thành phần gồm Bụi,... 

- Nguồn số 02: Bụi tại dây truyền phớt 02. Thành phần gồm Bụi,... 

- Nguồn số 03: Bụi, khí thải tại buồng sơn Zi 05. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 04: Bụi, khí thải tại buồng sơn Zi 06. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 05: Khí thải tại tủ sấy. Thành phần: hơi nóng, bụi,... 

- Nguồn số 06: Khí thải tại dây truyền mạ elip. Thành phần: Hơi axit, hơi kim loại 
Cu2+, Ni2+. 

- Nguồn số 07: Khí thải (Crom) tại dây chuyền mạ thủ công + mạ elip. Thành phần: 
Hơi H2SO4, Axit clohydric (HCl), Sương mù Axit Cromic CrO3. 

- Nguồn số 08: Khí thải (Cu, Ni) tại dây chuyền mạ thủ công. Thành phần: Hơi 
H2SO4, Axit clohydric (HCl), hơi kim loại Cu2+, Ni2+. 

❖ Nguồn phát sinh khí thải tại phân xưởng Sơn điện Zi 

- Nguồn số 9: Khí thải tại buồng sơn Zi 01. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 10: Khí thải tại buồng sơn Zi 02. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 11: Khí thải tại buồng sơn Zi 03. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 12: Khí thải tại buồng sơn Zi 04. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 13: Bụi, khí thải tại buồng vệ sinh hàng. Thành phần: Bụi.  

- Nguồn 14: Khí thải tại tủ sấy 01. Thành phần: Bụi, Toluen (C6H5CH3), Benzen 
(C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn 15: Khí thải tại tủ sấy 02. Thành phần: Bụi, Toluen (C6H5CH3), Benzen 
(C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

❖ Nguồn phát sinh khí thải tại phân xưởng Sơn tĩnh điện 

- Nguồn số 16: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện thủ công 01. Thành phần: Bụi,... 

- Nguồn số 17: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện thủ công 02. Thành phần: Bụi,... 

- Nguồn số 18: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện bán tự động 03. Thành phần: 
Bụi,... 

- Nguồn số 19: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện bán tự động 04. Thành phần: 
Bụi,... 

- Nguồn số 20: Bụi, khí thải tại buồng sơn tự động. Thành phần: Bụi,... 

- Nguồn số 21: Khí thải từ khu vực tủ sấy. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, Nitơ 
oxit,... 
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- Nguồn số 22: Khí thải từ tủ sấy dây chuyền sơn tự động. Thành phần: Bụi, Cacbon 
monoxit, Nitơ oxit,... 

b, Dòng khí thải 

- Dòng thải số 1: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 01, lưu 
lượng 11.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 01). 

- Dòng thải số 2: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 02, lưu 
lượng 11.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 02). 

- Dòng thải số 3: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 03, lưu 
lượng 6.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 03). 

- Dòng thải số 4: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 04, lưu 
lượng 8.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 04). 

- Dòng thải số 5: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy, lưu lượng 2.400m3/h (xử lý 
khí thải từ nguồn số 05). 

- Dòng thải số 6: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 05, lưu 
lượng 18.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 06). 

- Dòng thải số 7: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 06, lưu 
lượng 14.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 07). 

- Dòng thải số 8: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 07, lưu 
lượng 11.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 08). 

- Dòng thải số 9: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 08 và hệ 
thống xử lý khí thải số 9, lưu lượng 20.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 9 và nguồn số 
10). 

- Dòng thải số 10: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 10 và hệ 
thống xử lý khí thải số 11, lưu lượng 22.534m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 11 và nguồn 
số 12). 

- Dòng thải số 11: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 12, lưu 
lượng 2.400m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 13). 

- Dòng thải số 12: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy 01 và tủ sấy 02, lưu lượng 
4.800m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 14 và nguồn số 15). 

- Dòng thải số 13: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 13, lưu 
lượng 11.267m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 16). 

- Dòng thải số 14: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 14, lưu 
lượng 11.267m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 17). 

- Dòng thải số 15: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 15, lưu 
lượng 10.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 18). 

- Dòng thải số 16: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 16, lưu 
lượng 10.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 19). 

- Dòng thải số 17: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 17, lưu 
lượng 50.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 20). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở: 

“Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác” 

 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng    63 

- Dòng thải số 18: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy 20, lưu lượng 2.400m3/h (xử 
lý khí thải từ nguồn số 21). 

- Dòng thải số 19: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy dây truyền sơn tự động, lưu 
lượng 2.400m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 22). 

2.1. Hệ thống thu gom và xử lý thải 

❖ Tại phân xưởng mạ 

1, Hệ thống thu gom và xử lý bụi dây chuyền phớt 01 (HTXLKT01) 

 

Hình 2.10. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi dây chuyền phớt 01 

 
Hình 2.11. Công nghệ xử lý bụi dây chuyền phớt 01 

Bụi kim loại 

Ống thu gom 

Tháp hấp thụ 

Quạt hút, lưu 
lượng 11.000m3/h 

Khí thải đầu ra đạt  
QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B) 

Nước 

Tuần hoàn 
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Hình 2.12. ảnh hiện trạng hệ thống thu gom, XLKT tại dây chuyền phớt 1 
2, Hệ thống thu gom và xử lý bụi dây chuyền phớt 02 (HTXLKT02) 

 

Hình 2.13. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi dây chuyền phớt 02 

 
Hình 2.14. Công nghệ xử lý bụi dây chuyền phớt 02 

Bụi kim loại 

Ống thu gom 

Tháp hấp thụ 

Quạt hút, lưu 
lượng 11.000m3/h 

Khí thải đầu ra đạt  
QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B) 

Nước 

Tuần hoàn 
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Hình 2.15. Ảnh hiện trạng hệ thống thu gom, XLKT tại dây chuyền 
phớt 2 

3, Hệ thống thoát khí thải tủ sấy 01, 02, 20, tủ sấy dây chuyền sơn tự động 

 

Hình 2.16. Sơ đồ hệ thống xử lý khí tủ sấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia nhiệt sấy sản phẩm 

Ống thu gom 

Quạt hút, lưu 
lượng 2.400m3/h 

Khí thải đầu ra đạt  
QCVN 19:2024/BTNMT (Cột B) 
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4, Hệ thống XLKT (Cu, Ni) tại dây truyền mạ elip 

 

Hình 2.17. Công nghệ xử lý khí thải (Cu, Ni) tại dây truyền mạ elip  
5, Hệ thống XLKT tại dây chuyền mạ Crom 

 

Hình 2.18. Công nghệ xử lý bụi dây chuyền mạ Crom 
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Hình 2.19. Ảnh hiện trạng hệ thống thu gom, XLKT tại dây chuyền mạ 
Crom 

6, Hệ thống XLKT khí thải (Cu, Ni) tại dây chuyền mạ thủ công 

 

Hình 2.20. Công nghệ xử lý khí thải (Cu, Ni) tại dây chuyền mạ thủ công 
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7, Hệ thống XLKT tại buồng sơn Zi 01, Zi 02, Zi 03, Zi 04, Zi 05, Zi 06 

 

Hình 2.21. Công nghệ xử lý khí thải tại buồng sơn Zi 01, Zi 02, Zi 03, Zi 
04, Zi 05, Zi 06 

8, Hệ thống XLKT tại buồng vệ sinh hàng 

 
Hình 2.22. Công nghệ xử lý khí thải tại buồng vệ sinh hàng 
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9, Hệ thống xử lý Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện thủ công 01, 02 

 

Hình 2.23. Công nghệ xử lý Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện thủ 
công 01, 02 

10, Hệ thống xử lý Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện bán tự động 03, 04 

 

Hình 2.24. Công nghệ xử lý khí thải tại buồng sơn tĩnh điện bán tự động 03, 04 
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11, Hệ thống xử lý Bụi, khí thải tại buồng sơn tự động 

 
Hình 2.25. Công nghệ xử lý khí thải tại buồng sơn tự động 

  

Hình 2.26. Ảnh hiện trạng hệ thống thu gom, XLKT tại buồng sơn tự động 
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❖ Tổng hợp hệ thống máy móc, thiết bị các hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 2.5. Bảng tổng hợp hệ thống máy móc, thiết bị các hệ thống xử lý khí thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật, quy cách Xuất xứ 

Phân xưởng mạ 
I HTXLKT01_Hệ thống xử lý bụi dây chuyền phớt 01 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống chính: 
D200x2.5m + D300x3.7m + D400x3.7m 
+ D500x4m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 
- Kích thước đường ống phụ: D200x1.5m 
x 8 ống   

2 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 4kW/ 3P/ 18.8A/ 380V/ cosφ 
0.82/ 1440 vòng/phút/ H84.5% 
- Lưu lượng: 9000-11000m3/h 
- Áp suất: 650Pa 

Mã: TP-112M-4 
Việt Nam 

3 Hộp hấp thụ 
- Kích thước: DxRxH=2x1.1x1.9 
- Công suất: 11.2 m3/h 
- Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện   

4 Ống thoát khí 
- Kích thước: 800x300 
- Chiều dài: 3m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm   

II HTXLKT02_Hệ thống xử lý bụi dây chuyền phớt 02 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống chính: 
D200x2.5m + D300x3.7m + D400x3.7m 
+ D500x4m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 
- Kích thước đường ống phụ: D200x1.5m 
x 8 ống   

2 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 4kW/ 9.36A/ cosφ 0.82/ 1410 
vòng/phút 
- Lưu lượng: 9000-11000m3/h 
- Áp suất: 650-460Pa 

Mã: EN-112M-4 
Singapore 

3 Hộp hấp thụ 
- Kích thước: DxRxH=2x1.1x1.9 
- Công suất: 11.2 m3/h 
- Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện   

4 Ống thoát khí 
- Kích thước: 800x300 
- Chiều dài: 3m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm   

III HTXLKT03_Hệ thống dập bụi sơn_Buồng sơn Zi 05 

1 
Đường ống 

thu gom 
- Kích thước đường ống chính: D300 
- Kích thước đường ống chính: D200 

  

2 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 3kW/ 380V/ cosφ 0.82/ 1420 
vòng/phút 
- Lưu lượng: 6000 m3/h 
- Áp suất: 1000Pa 

Mã: CT-100L24 
Việt Nam 

3 Ống thoát khí 
- Đường kính: D300 
- Chiều dài: 2.8m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật, quy cách Xuất xứ 

IV HTXLKT04_Hệ thống dập bụi sơn_Buồng sơn Zi 06 

1 
Đường ống 

thu gom 
- Kích thước đường ống chính: D300 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

2 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 4kW/ 380V/ cosφ 0.82/ 1440 
vòng/phút 
- Lưu lượng: 8000 m3/h 
- Áp suất: 1200Pa 

Mã: CT-
040004FMB3 
Singapore 

3 Ống thoát khí 
- Đường kính: D300 
- Chiều dài: 2m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

V Ống thoát khí_Tủ sấy 

1 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 1.1kW/ 3P/ 2.8A/ 380V/ cosφ 
0.81/ 1440 vòng/phút 
- Lưu lượng: 2400 m3/h 
- Áp suất: 900Pa 

  

2 Ống thoát khí 
- Đường kính: D300 
- Chiều dài: 12m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

VI HTXLKT05_Tháp xử lý khí thải (Cu, Ni)_Dây chuyền mạ elip 

1 
Đường ống 

thu gom 
- Kích thước đường ống chính: D550 
- Vật liệu: Nhựa PVC 

  

2 Quạt hút 
- Động cơ: 11kW 
- Lưu lượng: 9000-18000m3/h 
- Áp suất: 2100-1300Pa 

  

3 Hộp hấp thụ 
- Kích thước: φ x H = 1.3m x 3.8m 
- Vật liệu: Nhựa PP dày 10mm 

  

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D350 
- Chiều dài: 7m 
- Vật liệu: Nhựa  

  

VII 
HTXLKT06_Tháp xử lý khí thải (Crom)_Dây chuyền mạ thủ công + mạ 

elip 

1 
Đường ống 

thu gom 
- Kích thước đường ống chính: D300 
- Vật liệu: Nhựa PVC 

  

2 Quạt hút 
- Động cơ: 5.5kW 
- Lưu lượng: 7000-14000m3/h 
- Áp suất: 1200-800 Pa 

  

3 Hộp hấp thụ 
- Kích thước: φ x H = 1.5m x 4.7m 
- Vật liệu: Nhựa PP dày 10mm 

  

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D350 
- Chiều dài: 7m 
- Vật liệu: Nhựa PP 

  

VIII HTXLKT07_Tháp xử lý khí thải (Cu, Ni)_Dây chuyền mạ thủ công 

1 
Đường ống 

thu gom 
- Kích thước đường ống chính: D960 
- Vật liệu: Nhựa PP 

  

2 Quạt hút - Công suất: 3,7kW 
- Lưu lượng: 11000m3/h 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật, quy cách Xuất xứ 

3 Hộp hấp thụ 
- Kích thước: φ x H = 2.3m x 4m 
- Vật liệu: Nhựa PP 

  

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D800 
- Chiều dài: 7m 
- Vật liệu: Nhựa PP 

  

Phân xưởng Sơn điện Zi 
IX HTXLKT08_Hệ thống dập bụi sơn_Buồng sơn Zi 01 

1 
Đường ống 

thu gom 
- Kích thước đường ống chính: D600x3m 
- Kích thước đường ống phụ: D400x3.5m 

  

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.8m x 
2.6mx2.3m 

  

3 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 5.5kW/ 11.7A/ cosφ 0.83/  
1440 vòng/phút/ 85.7% 
- Lưu lượng: 10000 m3/h 
- Áp suất: 1200Pa 
- Vật liệu: gang/đồng 

Mã: CT-045F-
50FMB3 
Singapore 

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D600 
- Chiều dài: 2.5m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm   

X HTXLKT09_Hệ thống dập bụi sơn_Buồng sơn Zi 02 

1 
Đường ống 

thu gom 
- Kích thước đường ống chính: D600x3m 
- Kích thước đường ống phụ: D400x3.5m 

  

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.8m x 
2.6mx2.3m 

  

3 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 5.5kW/ 11.7A/ cosφ 0.83/  
1440 vòng/phút/ 85.7% 
- Lưu lượng: 10000 m3/h 
- Áp suất: 1200Pa 
- Vật liệu: gang/đồng 

Mã: CT-045F-
50FMB3 
Singapore 

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D600 
- Chiều dài: 2.5m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm   

XI HTXLKT10_Hệ thống dập bụi sơn_Buồng sơn Zi 03 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống chính: D600x8m 
- Kích thước đường ống phụ: D400x3m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.8m x 
2.6mx2.3m 

  

3 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 7.5kW/ 3P/ 380V/ cos φ 0.88/ 
2910 vòng/phút 
- Lưu lượng: 5634 - 11267 m3/h 
- Áp suất: 2581 - 1635Pa 

Mã: J8-132S2-2 
Trung Quốc 

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D600 
- Chiều dài: 3m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật, quy cách Xuất xứ 

XII HTXLKT11_Hệ thống dập bụi sơn_Buồng sơn Zi 04 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống chính: D600x8m 
- Kích thước đường ống phụ: D400x2m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.8m x 
2.6mx2.3m 

  

3 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 7.5kW/ 3P/ 380V/ cosφ 0.88/ 
2910 vòng/phút 
- Lưu lượng: 5634 - 11267 m3/h 
- Áp suất: 2581 - 1635Pa 

Mã: J8-132S2-2 
Trung Quốc 

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D600 
- Chiều dài: 3m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

XIII HTXLKT12_Hệ thống lọc bụi sơn_Buồng vệ sinh hàng 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống chính: D600x1m 
- Kích thước đường ống phụ: 
D250x2m+D350x1.5m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=3m x 0.6mx2.3m 
- Vật liệu: 5 lõi lọc bụi sơn PE 

  

3 
Quạt ly tâm (2 

cái) 

- Động cơ: 1.1kW/ 3P/  2.8A/ 380V/ 
cosφ 0.81/ 1440 vòng/phút 
- Lưu lượng: 2400 m3/h 
- Áp suất: 900 Pa 

Mã: 3K9OS-B4 
Việt Nam 

4 Ống thoát khí 
- Đường kính: D600 
- Chiều dài: 2m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

XIV Ống thoát khí - Tủ sấy 01 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống phụ: D250x1.5m 
- Kích thước đường ống chính: 
D250x10.5m +D350x12m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

2 
Quạt ly tâm (2 

cái) 

- Động cơ: 1.1kW/ 3P/  2.8A/ 380V/ 
cosφ 0.81/ 1440 vòng/phút 
- Lưu lượng: 2400 m3/h 
- Áp suất: 900 Pa 

Mã: 3K9OS-B4 
Việt Nam 

3 Ống thoát khí 
- Đường kính: D350 
- Chiều dài: 2m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

XV Ống thoát khí - Tủ sấy 02 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống phụ: D250x1.5m 
- Kích thước đường ống chính: 
D350x12m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

2 
Quạt ly tâm (2 

cái) 
- Động cơ: 1.1kW/ 3P/ 2.8A/ 380V/ cosφ 
0.81/ 3P/ 1440 vòng/phút 

Mã: 3K9OS-B4 
Việt Nam 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật, quy cách Xuất xứ 

- Lưu lượng: 2400 m3/h 
- Áp suất: 900 Pa 

3 Ống thoát khí 
- Đường kính: D350 
- Chiều dài: 2m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

Phân xưởng Sơn tĩnh điện 
XVI HTXLKT13_Hệ thống dập bụi sơn Buồng sơn tĩnh điện thủ công 01 

1 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 7.5kW/ 3P/ 380V/ cosφ 0.88/ 
2910 vòng/phút 
- Lưu lượng: 5600 - 11267 m3/h 
- Áp suất: 2581 - 1635Pa 

Mã: JS-13ZS2-2 
Trung Quốc 

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.8m x 2.4mx2m 
- Vật liệu: 6 lõi lọc bụi sơn PE 

  

3 Ống thoát khí - Đường kính: D350x6m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

XVII HTXLKT14_Hệ thống dập bụi sơn_ Buồng sơn tĩnh điện thủ công 02  

1 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 7.5kW/ 3P/ 380V/ cosφ 0.88/ 
2900 vòng/phút 
- Lưu lượng: 5600 - 11267 m3/h 
- Áp suất: 2581 - 1635Pa 

Mã: JS-13ZS2-2 
Trung Quốc 

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.8m x 2.4mx2m 
- Vật liệu: 6 lõi lọc bụi sơn PE 

  

3 Ống thoát khí - Đường kính: D350x6m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

XVIII HTXLKT15_Hệ thống dập bụi sơn_ Buồng sơn tĩnh điện bán tự động 03 

1 
Đường ống 
thoát hơi 

- Kích thước đường ống chính: 
D300x19m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

2 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.4m x 
2.3mx2.3m 
- Vật liệu: 6 lõi lọc bụi sơn PE 

  

3 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 5.5kW/ 3P/ 11.1A/  380V/ 
cosφ 0.88/ 2900 vòng/phút 
- Lưu lượng: 8000-10000 m3/h 
- Áp suất: 2000Pa 

Mã: CP-025F-
50FMB3 
Singapore 

4 Ống thoát khí - Đường kính: D300x0.8m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

XIX HTXLKT16_Hệ thống dập bụi sơn_ Buồng sơn tĩnh điện bán tự động 04 

1 
Buồng hấp 
thụ bụi sơn 

- Kích thước: DxRxH=2.4m x 
2.3mx2.3m 
- Vật liệu: 6 lõi lọc bụi sơn PE 

  

2 Quạt ly tâm 

- Động cơ: 5.5kW/ 3P/ 11.1A/ 380kV/ 
cosφ 0.88/ 2900 vòng/phút 
- Lưu lượng: 8000-10000 m3/h 
- Áp suất: 2000Pa 

Mã: CP-025F-
50FMB3 
Singapore 

3 Ống thoát khí - Đường kính: D300x6m 
- Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

  

XX HTXLKT17_Hệ thống dập bụi sơn - Buồng sơn tự động 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật, quy cách Xuất xứ 

1 
Đường ống 

thu gom 

- Kích thước đường ống chính: D300x7m 
- Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện 
- Kích thước đường ống phụ: D500x3.8m 

  

2 Cyclone Kích thước: φ x H = 1m x 4.98m   

3 Buồng lọc sơn 
- Kích thước: H = 5.92m 
- Số lượng: 24 lõi lọc PE 

  

4 Quạt ly tâm 
- Xy lô to: 22kW/3P 
- Xy lô nhỏ: 3,7kW/3P 

  

5 Ống thoát khí 
- Kích thước: 1.2x0.4m 
- Chiều dài: 1m 
- Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện 

  

XXI Ống thoát khí tủ sấy 20 (bằng gas) 

1 Ống thoát khí 
- Đường kính: D350 
- Chiều dài: 6m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

XXII Ống thoát khí tủ sấy dây chuyền sơn tự động 

1 Ống thoát khí 
- Đường kính: D350 
- Chiều dài: 4m 
- Vật kiệu: Tôn mạ kẽm   

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt   

a, Nguồn phát sinh 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV 
làm việc tại các phân xưởng và khu vực văn phòng của nhà máy. Hiện tại số lượng cán 
bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở khoảng 170 cán bộ công nhân. Ước tính trung bình 
1 ngày phát sinh khoảng 0,5kg/người, thành phần bao gồm: vỏ hộp thức ăn, hộp sữa, 
bao bì ni lông,…. Từ đó dự kiến 1 ngày phát sinh khoảng 85kg/ngày. 

b, Biện pháp thu gom, xử lý 

Chủ cơ sở có những biện pháp để quản lý cụ thể như sau: 
Tại khu vực nhà văn phòng, khu văn phòng của phân xưởng, khuôn viên hành 

lang các phân xưởng bố trí các thùng chứa dung tích 60 lít để thực hiện công tác thu 
gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày của cán bộ công nhân. Thùng rác sử 
dụng là thùng nhựa, có nắp đậy.  

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại để có biện pháp quản lý cụ thể như sau: 
+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng: như giấy văn phòng, vỏ hộp, giấy, 

chai nhựa… sẽ được phân loại riêng. Cán bộ nhân viên thu gom và bán cho đơn vị thu mua 
phế liệu tại khu vực.   

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt không còn khả năng tái sử dụng: được tập trung 
trong các thùng rác có nắp đậy để tránh sự phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường và sức 
khỏe công nhân.   

- Cuối mỗi ca làm việc, Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được công nhân vệ sinh của cơ sở 
thu gom từ các thùng rác nhỏ tại các vị trí sau đó được nhân viên vệ sinh thu gom chuyển 
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về kho chất thải thông thường 15m2.  

+ Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công trình 
đô thị Long Biên về việc Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại hợp đồng số 
058/2026/HĐVSMT/QM (đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

+ Tần suất thu gom, vận chuyển: 2 lần/tuần. 

  

Hình 2.27. Kho chất thải rắn thông thường 
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a, Công trình lưu giữ CTNH 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở được tập kết tại kho chứa CTNH rộng 
khoảng 15m2, 01 tầng, kết cấu thép, bên ngoài kho chứa có biển CTNH. 

 
 

 
 

Hình 2.28. Hiện trạng kho CTNH tại cơ sở 
b, Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở 

Chất thải nguy hại của nhà máy bao gồm các CTNH phát sinh từ các xưởng sản 
xuất và hoạt động văn phòng. 

Danh mục các loại chất thải và khối lượng phát sinh năm 2024, 2025 của cơ sở 
được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 2.6. Danh mục CTNH của cơ sở 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái tồn 
tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng (kg/năm) 

Năm 2024 Năm 2025 

1.  
Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

16 01 06 Rắn 5 0 

2.  
Bùn thải đã tách nước 
từ hệ thống xử lý nước 
thải 

12 06 05 Bùn 213.961 145.035 

3.  Axit thải 02 01 01 Lỏng 32.630 24.326 

4.  
Chất hấp thụ, vật liệu 
lọc, giẻ lau, găng tay 
dính dầu 

18 02 01 Rắn 4.360 3.290 

5.  Bã sơn thải 08 01 01 Rắn 3.440 8.700 

6.  
Các vật liệu mài mòn 
chứa TPNH 

07 03 08 Rắn 9.980 7.656 

7.  Nước làm mát lẫn dầu 07 03 04 Lỏng 0 800 

8.  Nước thải có TPNH  07 03 04 Lỏng 0 1.410 

Tổng 264.376 191.126 

c, Biện pháp thu gom CTNH 

CTNH phát sinh tại các khu vực trong cơ sở được thu gom vào các thùng riêng 
biệt dung tích 60 lít, thùng có nắp đậy kín, dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại; bùn 
thải sau khi tách nước được chuyển vào các bao tải chuyên dụng. Cuối ca làm việc, công 
nhân vệ sinh có trách nhiệm thu gom CTNH từ các vị trí phát sinh về kho tập kết CTNH. 

Chất thải nguy hại được tập kết tại kho chứa CTNH rộng khoảng 15m2, bên trong 
kho chứa bố trí các thùng chứa CTNH chuyên dụng, có các bản ghi mã, dấu hiệu cảnh 
báo CTNH tại mỗi khu vực. Chủ cơ sở hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Thuận 
Thành đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom vận chuyển và xử lý CTNH (Hợp đồng thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải số 20250417 ngày 03/11/2025 đính kèm tại phụ lục 

của báo cáo). 

5.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

a, Nguồn phát sinh tiếng ồn 

- Nguồn số 01: Khu vực phân xưởng 

- Nguồn số 02: Khu vực đặt máy thổi khí, máy bơm và các thiết bị được lắp đặt tại 
hệ thống xử lý nước thải. 
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b, Biện pháp giảm thiếu tiếng ồn, độ rung cơ sở đã áp dụng 

❖ Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:  
- Lắp đặt máy móc, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm làm giảm chấn động khi 

hoạt động như: Các chân đế được gia cố bằng bê tông, lắp đặt các đệm chống ồn,  đệm 
gioăng cao su kê đệm cho các loại máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các máy móc thiết bị có khả năng 
gây ồn trong khu vực Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị, bảo đảm động cơ hoạt 
động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn. 

- Hoạt động đúng công suất thiết kế. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc sau mỗi ca làm việc nhằm khắc phục 
ngay các lỗi về cơ khí đảm bảm vận hành trơn tru. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, tra dầu mỡ để đảm bảo máy móc hoạt động 
trơn tru, tăng tuổi thọ, đồ bền cho máy móc. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các xe vận chuyển, xe nâng để các phương tiện hoạt 
động trong tình trạng tốt nhất. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc tại các xưởng làm việc có 
độ ồn, độ rung cao như nút bịt tai, mũ, quần áo BHLĐ để đảm vảo sức khỏe, thính lực cho 
người lao động. 

❖ Công trình, biện pháp giảm độ rung:  
- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy móc, thiết bị.  
- Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ, bôi 

trơn các máy, bảo dưỡng các thiết bị và thay thế các chi tiết bào mòn 

5.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

Giá trị giới hạn của tiếng ồn, độ rung tại cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng theo QCVN 
26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; áp dụng đối với khu vực E, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 2.7. Giá trị gới hạn cấp phép của tiếng ồn  

TT 
Từ 06h00 đến 

trước 18h00 
(dBA) 

Từ 18h00 đến 
trước 22h00 

(dBA) 

Từ 22h00 đến 
trước 06h00 

(dBA) 

Ghi chú 

1 70 65 60 Khu vực E 

+ Độ rung: 

Bảng 2.8. Giá trị gới hạn cấp phép của độ rung  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung         cho 
phép (dB) 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến trước 22giờ 
Từ 22 giờ đến trước 6 

giờ 

1 75 70 Khu vực D 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

a) Sự cố rò rỉ nước thải tại các ống và bể xử lý 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn, 
đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.  

Sử dụng các nguyên vật liệu có độ bền cao và chống ăn mòn.  Đảm bảo không có 
bất kỳ các công trình xây dựng trên đường thoát nước 

b) Sự cố tràn bể thu hồi khi xảy ra mưa lớn 

Khả năng xảy ra sự cố này là không cao do lượng nước đưa về hệ thống xử lý đã 
được tính toán và khống chế bởi hệ thống bơm rửa lọc. Ngoài ra, để giảm thiểu thấp nhất 
sự cố này, cơ sở đã có những biện pháp như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bơm rửa lọc. 

- Bùn thải định kỳ được bơm hút lên và vận chuyển đi xử lý. 

c) Sự cố hệ thống XLNT phải ngưng hoạt động trong thời gian dài  

Do trạm xử lý luôn luôn được bảo dưỡng sửa chữa định kỳ nên khả năng xảy ra sự 
cố, đặc biệt sự cố dẫn đến ngừng hoạt động là khó xảy ra. 

Cơ sở đã vận hành hệ thống xử lý nước thải thời gian dài bên cạnh đó cơ sở có đủ 
nhân lực, vật lực để tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp khắc phục nhanh nhất để đưa hệ thống 
xử lý hoạt động trở lại. Cơ sở cam kết trạm xử lý chỉ được đi vào vận hành trở lại khi đảm 
bảo đẩy đủ rất các yêu cầu về mặt kỹ thuật.  

d) Các biện pháp khác 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 
các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 
được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.  

+ Tắc đường ống thoát khi bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 
gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi 
cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

+ Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút chất thải tại bể tự hoại. 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố: tắc nghẽn 
cống thoát nước, xác định sai tính chất nước thải,…Tất cả các nguyên nhân này đều dẫn 
đến việc xử lý nước thải không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, 
nơi tiếp nhận nước thải của nhà xưởng, chủ cơ sở sẽ có chế độ kiểm tra định kỳ máy móc 
thiết bị để đảm bảo máy móc vận hành ổn định. Ngoài ra:  

+ Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng 
chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống.  

+ Bùn tích tụ trong các mương thoát nước mưa, thu gom nước thải sẽ được nạo vét 
định kỳ, tránh để phát sinh các chất gây ô nhiễm.  

+ Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố ga tránh lâu ngày đóng cặn tắc nghẽn. 

+ Khi có sự cố xảy ra, nếu không khắc phục được cần báo cho đơn vị có chuyên  
ngành để đến xử lý hoặc các cơ sở, ban ngành có liên quan. 
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6.2. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường với bụi, khí thải  

a, Quạt hút không hoạt động 

- Nguyên nhân: 

+ Nguồn điện kết nối không đảm bảo 

+ Bộ truyền động chưa hoạt động 

+ Van điều khiển của quạt hút công nghiệp bị hỏng 

+ Thun của Puli và guồng cánh bị hỏng có thể bị gãy, vỡ hoặc chưa lắp các chi 
tiết trung gian của nối trục. 

- Cách khắc phục: 

+ Kiểm tra nguồn điện xem điện áp cung cấp chính đã phù hợp với thông số của 
quạt chưa. 

+ Kiểm tra các thiết bị tắt chuyển mạch hoặc ngắt kết nối cũng nhưng cầu chì. 

+ Kiểm tra dây đai đam bảo không quá longrm, tránh tình trạng trượt đai hoàn 
toàn. 

+ Van cần đảm bảo đóng mở bình thường. 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn hóa chất 

* Biện pháp phòng ngừa 

- Bố trí khu vực lưu giữ hóa chất cách ly với các nguyên liệu khác. 

- Trong nhà kho chứa hóa chất có gờ chống tràn đề phòng ngừa sự cố tràn đổ hóa 
chất dạng lỏng. 

- Khu vực lưu trữ dầu được bố trí riêng biệt, đảm bảo khoảng cách an toàn với các 
khu vực khác. 

- Tuân thủ các quy định về quản lý hóa chất. 

- Kho chứa được thiết kế khô ráo, có biện pháp phòng chống cháy nổ. 

- Kho chứa có đầy đủ biển cảnh báo hóa chất nguy hiểm, biển báo cấm lửa theo quy 
định. 

- Có nhân viên chuyên môn có kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, ứng phó sự cố 
hóa chất. 

- Người lao động làm việc với hóa chất được tham gia các khóa huấn luyện về an 
toàn vệ sinh lao động và huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 01 lần/năm. 

❖ Kế hoạch ứng phó khi xảy ra sự cố đối với hóa chất 

* Sự cố hóa chất thường gặp nhất đối với hoạt động sản xuất của cơ sở là sự cố rò 

rỉ, tràn đổ hóa chất. Đối với sự cố này, CBCNV của nhà máy sẽ thực hiện theo phương 
pháp ứng phó đã đề xuất trong hồ sơ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của 

cơ sở cụ thể như sau: 

- Biện pháp xử lý (khi sự cố xảy ra) 

Ưu tiên hàng đầu: Sơ tán người không liên quan khỏi vùng nguy hiểm ngay lập tức. 

- Sơ cứu tại chỗ: 
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Đối với da/mắt bị dính: Rửa sạch bằng nước và xà phòng nhiều lần, làm thoáng vùng da. 

Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Ngăn chặn & Kiểm soát: 

Xác định tính chất hóa chất bị tràn đổ để có biện pháp xử lý phù hợp (cát, chất hấp thụ...). 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp. 

- Báo động & Thông báo:  

Kích hoạt hệ thống báo động, thông báo cho người có trách nhiệm và lực lượng chức năng. 

- Phối hợp hành động:  

Thực hiện theo kế hoạch đã lập, phối hợp với các lực lượng bên ngoài (cảnh sát 
PCCC, y tế...). 

- Khắc phục hậu quả:  

Lập phương án xử lý, làm sạch môi trường, khắc phục hậu quả sau sự cố. 

* Đối với sự cố nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ sở như tràn đổ hóa 

chất ở mức độ lớn, gây cháy nổ thì cơ sở phải ngay lập tức liên hệ với chính quyền địa 

phương và các cơ quan chức năng có liên quan để xin hỗ trợ và ứng cứu. 

* Kế hoạch phòng ngừa sự cố khi vận chuyển hóa chất từ khu vực nghiền sang 

khu vực tẩm hóa chất 

Khi vận chuyển hóa chất từ nhà kho pha hóa chất sang xưởng xe kéo (xe đẩy tay, xe 
pallet, xe kéo cơ giới), cần thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn sau:  

-  Chuẩn bị trước khi vận chuyển 

+ Kiểm tra hóa chất: thùng chứa nguyên vẹn, không rò rỉ, không phồng, Có nhãn 
mác đầy đủ. 

+ Kiểm tra phương tiện kéo: Xe kéo/xe đẩy chịu tải phù hợp, bánh xe tốt, phanh hoạt 
động, bề mặt nơi xếp thùng hóa chất phẳng, có thành chắn hoặc dây đai cố định. 

-  Biện pháp an toàn trong quá trình kéo xe 

+ Cố định hàng hóa: Thùng/phuy/can hóa chất phải được xếp chắc chắn, buộc dây 
đai, chống xô lệch.  

+ Không xếp quá cao, quá tải trọng cho phép của xe. 

+ Kiểm soát tuyến đường vận chuyển: Bằng phẳng, không trơn trượt. 

+ Có biển cảnh báo “Đang vận chuyển hóa chất” khi vận chuyển. 

+ Tốc độ và thao tác: Kéo xe tốc độ chậm, đều, không giật, không chạy. 

- Trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ): Găng tay chống hóa chất, Giày bảo hộ chống 
trượt, chống hóa chất, Quần áo bảo hộ dài tay, Kính bảo hộ (đối với dung môi, axit), Khẩu 
trang/mặt nạ lọc hơi (nếu có dung môi dễ bay hơi). 

- Phòng ngừa sự cố tràn đổ:  

+ Chuẩn bị sẵn: Vật liệu thấm hút (cát khô, giẻ, than hoạt tính), Bộ kit ứng phó sự 
cố hóa chất 

+ Nếu xảy ra rò rỉ: Dừng ngay vận chuyển, Cô lập khu vực, Thu gom, xử lý theo 
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quy trình sự cố 

- Yêu cầu về tổ chức và quản lý: Người vận chuyển phải được huấn luyện an toàn 
hóa chất, nắm phiếu an toàn hóa chất (MSDS/SDS), Có quy trình vận chuyển nội bộ bằng 
văn bản. Ghi sổ theo dõi xuất – nhập – vận chuyển hóa chất. 

6.4. Phòng chống cháy nổ 

Hầu hết các công trình trong Trạm XLNT, kho hóa chất phục vụ trạm XLNT, kho 
hóa chất, kho hàng được xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu khó bắt cháy, vì vậy, trong 
điều kiện sản xuất bình thường, nguyên nhân phát sinh hỏa hoạn thường là do chập điện 
hoặc do dầu mỡ động cơ bắt lửa. Để ngăn ngừa hoặc giảm bớt những thiệt hại do hỏa hoạn 
gây ra, áp dụng các biện pháp sau:   

- Công nhân trực tiếp làm việc trong Nhà máy sẽ được tập huấn, hướng dẫn. 

- Các phương pháp phòng chống cháy nổ. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được 
kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này sẽ 
được lắp đặt đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị... nhằm giám sát 
các thông số kỹ thuật.  

- Các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên và ở 
trong tình trạng sẵn sàng.  

- Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang 
bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện….  

- Trang bị đầy đủ hệ thống cứu hoả bao gồm:  

+ Bình cứu hỏa 4kg, chống cháy cá nhân được bố trí ở các khu vực văn phòng và  
khu vực sản xuất. 

+ Hộp, dụng cụ cứu hoả cho tất cả các kho chứa nguyên vật liệu. 

+ Nguồn nước chống cháy bao gồm đài nước và hồ nước cùng máy bơm cứu hoả. 

- Hệ thống điện được thiết kế, lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường xuyên 
kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

• Quy trình phòng chống và ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động.  

Các phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở trong tình 
trạng sẵn sàng họat động.  

- Thành lập đội PCCC. 

- Đường xe PCCC bao quanh nhà xưởng. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý. 
- Lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho được cách ly, tránh xa nguồn có khả 
năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình là 12 – 20 m để 
ô tô cứu hoả có thể tiếp cận dễ dàng.   

- Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong khu 
vực Nhà máy.  
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- Cơ sở đã phối hợp với Công an phòng cháy chữa cháy để xây dựng phương án 
phòng cháy chữa cháy cho toàn Nhà máy, bố trí cho đội xung kích cùng công nhân tập 
luyện theo các phương án đã lập.   

• Quy trình chữa cháy: 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy và các lực lượng 
khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, 
nước để dập lửa.  

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 
khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 
ra khỏi khu vực.  

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 
cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 
Chủ cơ sở sẽ cùng với cơ quan chức năng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên 
nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ cơ sở sẽ tiến hành 
công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch 
cụ thể khắc phục. 

 
Quy trình ứng cứu kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra: 

- Bước 1: Báo động cho toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC 
hướng dẫn sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo hướng thoát hiểm. 

- Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của Dự án và sử dụng 
những phương tiện PCCC tại chổ của nhà máy để khống chế đám cháy, tránh tình trạng 
cháy lan sang khu vực khác.  

- Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi xảy ra đám cháy, tùy 
theo quy mô của đám cháy mà ưu tiên như sau:  

+ Gọi điện thoại báo cho Lãnh đạo quản lý của cơ sở; 

+ Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114; 
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+ Gọi cấp cứu 115 nếu có tai nạn xảy ra. 

+ Gọi đến cơ quan công an 113 để được sự hỗ trợ điều tiết giao thông, tránh tình 
trạng gây ùn tắc giao thông.  

- Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực 
cơ sở. 

6.5. Sự cố về an toàn lao động 

- Các tai nạn lao động của cơ sở có thể xảy ra do sự bất cẩn về điện, vận hành 
máy móc và rơi hàng hóa khi bốc dỡ. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc 
chấp hành các nội quy và quy tắc an toàn trong lao động. Để đảm bảo an toàn lao động 
cho công nhân tham gia sản xuất, Chủ cơ sở đang thực hiện các biện pháp sau:  

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 
công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhớ nơi sản xuất nguy hiểm.  

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân như: Nón bảo 
hộ, quần áo bảo hộ, giày, khẩu trang, bao tay, kính chuyên dụng.  

- Bố trí phòng y tế và trang bị các dụng cụ y tế, thuốc cần thiết để kịp thời ứng cứu 
sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện.   

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 
cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố.  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 
cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa chỉ 
liên lạc khi có sự cố.  

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 
động trước khi nhận công tác.  

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ, 
chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp 
ch phù hợp với sức khỏe của người lao động. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố 
trí thật an toàn. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn 
cho công nhân làm việc. 

7. Công trình, các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Cơ sở không có biện pháp khác 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP  
MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh các phân xưởng.  

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ Crom (Line 1).  

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ (Line 2 : mạ niken).  

- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất từ dây chuyền mạ (Line 3: mạ đồng, kẽm,…).  

- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất từ dây chuyền sơn phốt phát bề mặt và máy rung 
(Line 4).  

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 “Dự án đầu tư 
nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải 
được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý 
chất thải khi đi vào vận hành”. 

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của Cơ sở có phát sinh nước thải sản xuất và nước 
thải sinh hoạt. Công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải với Công ty TNHH Đầu tư 
và Phát triển tầng Nam Đức (là đơn vị quản lý hạ tầng KCN) số 167/2018/HĐ-XLNT ngày 
15/12/2018. Do đó, Công ty không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước 
thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (do nước thải sau xử lý được 
đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Quang 
Minh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020, không xả 
trực tiếp ra môi trường) (Bản sao Hợp đồng được đính kèm tại Phụ lục báo cáo). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

a, Nguồn phát sinh  

❖ Nguồn phát sinh khí thải tại phân xưởng mạ 

- Nguồn số 01: Bụi tại dây truyền phớt 01. Thành phần gồm Bụi,... 

- Nguồn số 02: Bụi tại dây truyền phớt 02. Thành phần gồm Bụi,... 

- Nguồn số 03: Bụi, khí thải tại buồng sơn Zi 05. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 04: Bụi, khí thải tại buồng sơn Zi 06. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 05: Khí thải tại tủ sấy. Thành phần: hơi nóng, bụi,... 

- Nguồn số 06: Khí thải tại dây truyền mạ elip. Thành phần: Hơi axit, hơi kim loại 
Cu2+, Ni2+. 

- Nguồn số 07: Khí thải (Crom) tại dây chuyền mạ thủ công + mạ elip. Thành phần: 
Hơi H2SO4, Axit clohydric (HCl), Sương mù Axit Cromic CrO3. 

- Nguồn số 08: Khí thải (Cu, Ni) tại dây chuyền mạ thủ công. Thành phần: Hơi 
H2SO4, Axit clohydric (HCl), hơi kim loại Cu2+, Ni2+. 

❖ Nguồn phát sinh khí thải tại phân xưởng Sơn điện Zi 

- Nguồn số 9: Khí thải tại buồng sơn Zi 01. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
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Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 10: Khí thải tại buồng sơn Zi 02. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 11: Khí thải tại buồng sơn Zi 03. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 12: Khí thải tại buồng sơn Zi 04. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, 
Toluen (C6H5CH3), Benzen (C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn số 13: Bụi, khí thải tại buồng vệ sinh hàng. Thành phần: Bụi,... 

- Nguồn 14: Khí thải tại tủ sấy 01. Thành phần: Bụi, Toluen (C6H5CH3), Benzen 
(C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

- Nguồn 15: Khí thải tại tủ sấy 02. Thành phần: Bụi, Toluen (C6H5CH3), Benzen 
(C6H6), Xylen (C6H4(CH3)2),… 

❖ Nguồn phát sinh khí thải tại phân xưởng Sơn tĩnh điện 

- Nguồn số 16: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện thủ công 01. Thành phần: Bụi,... 

- Nguồn số 17: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện thủ công 02. Thành phần: Bụi,... 

- Nguồn số 18: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện bán tự động 03. Thành phần: 
Bụi,... 

- Nguồn số 19: Bụi, khí thải tại buồng sơn tĩnh điện bán tự động 04. Thành phần: 
Bụi,... 

- Nguồn số 20: Bụi, khí thải tại buồng sơn tự động. Thành phần: Bụi,... 

- Nguồn số 21: Khí thải từ khu vực tủ sấy. Thành phần: Bụi, Cacbon monoxit, Nitơ 
oxit,... 

- Nguồn số 22: Khí thải từ tủ sấy dây chuyền sơn tự động. Thành phần: Bụi, Cacbon 
monoxit, Nitơ oxit,... 

b, Dòng khí thải 

- Dòng thải số 1: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 01, lưu 
lượng 11.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 01). 

- Dòng thải số 2: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 02, lưu 
lượng 11.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 02). 

- Dòng thải số 3: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 03, lưu 
lượng 6.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 03). 

- Dòng thải số 4: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 04, lưu 
lượng 8.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 04). 

- Dòng thải số 5: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy, lưu lượng 2.400m3/h (xử lý 
khí thải từ nguồn số 05). 

- Dòng thải số 6: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 05, lưu 
lượng 18.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 06). 

- Dòng thải số 7: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 06, lưu 
lượng 14.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 07). 
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- Dòng thải số 8: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 07, lưu 
lượng 11.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 08). 

- Dòng thải số 9: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 08 và hệ 
thống xử lý khí thải số 9, lưu lượng 20.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 9 và nguồn số 
10). 

- Dòng thải số 10: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 10 và hệ 
thống xử lý khí thải số 11, lưu lượng 22.534m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 11 và nguồn 
số 12). 

- Dòng thải số 11: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 12, lưu 
lượng 2.400m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 13). 

- Dòng thải số 12: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy 01 và tủ sấy 02, lưu lượng 
4.800m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 14 và nguồn số 15). 

- Dòng thải số 13: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 13, lưu 
lượng 11.267m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 16). 

- Dòng thải số 14: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 14, lưu 
lượng 11.267m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 17). 

- Dòng thải số 15: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 15, lưu 
lượng 10.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 18). 

- Dòng thải số 16: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 16, lưu 
lượng 10.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 19). 

- Dòng thải số 17: Khí thải sau ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 17, lưu 
lượng 50.000m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 20). 

- Dòng thải số 18: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy 20, lưu lượng 2.400m3/h (xử 
lý khí thải từ nguồn số 21). 

- Dòng thải số 19: Khí thải sau ống thoát khí của tủ sấy dây truyền sơn tự động, lưu 
lượng 2.400m3/h (xử lý khí thải từ nguồn số 22). 

c, Lưu lượng xả thải tối đa 

- Dòng thải số 1: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 11.000m3/h. 

- Dòng thải số 2: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 11.000m3/h. 

- Dòng thải số 3: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 6.000m3/h. 

- Dòng thải số 4: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 8.000m3/h. 

- Dòng thải số 5: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.400m3/h. 

- Dòng thải số 6: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 18.000m3/h. 

- Dòng thải số 7: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 14.000m3/h. 

- Dòng thải số 8: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 11.000m3/h. 

- Dòng thải số 9: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000m3/h. 

- Dòng thải số 10: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 22.534m3/h. 

- Dòng thải số 11: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.400m3/h. 

- Dòng thải số 12: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 4.800m3/h. 
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- Dòng thải số 13: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 11.267m3/h. 

- Dòng thải số 14: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 11.267m3/h. 

- Dòng thải số 15: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000m3/h. 

- Dòng thải số 16: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000m3/h. 

- Dòng thải số 17: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 50.000m3/h. 

- Dòng thải số 18: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.400m3/h. 

- Dòng thải số 19: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.400m3/h. 

d, Vị trí và phương thức xả khí thải 

Tọa độ vị trí ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra ngoài môi 

trường (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30).  

Bảng 3.1. Tọa độ vị trí các điểm xả khí thải 

STT Dòng thải 

Tọa độ 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, 

múi chiếu 30) 

X Y 

1 Dòng thải số 1 2 345 082 578 667 

2 Dòng thải số 2 2 345 073 578 658 

3 Dòng thải số 3 2 345 072 578 657 

4 Dòng thải số 4 2 345 072 578 656 

5 Dòng thải số 5 2 345 070 578 656 

6 Dòng thải số 6 2 345 109 578 696 

7 Dòng thải số 7 2 345 106 578 700 

8 Dòng thải số 8 2 345 104 578 702 

9 Dòng thải số 9 2 345 107 578 737 

10 Dòng thải số 10 2 345 134 578 712 

11 Dòng thải số 11 2 345 130 578 709 

12 Dòng thải số 12 2 345 110 578 740 

13 Dòng thải số 13 2 345 148 578 727 

14 Dòng thải số 14 2 345 150 578 725 

15 Dòng thải số 15 2 345 144 578 723 

16 Dòng thải số 16 2 345 134 578 735 

17 Dòng thải số 17 2 345 159 578 737 

18 Dòng thải số 18 2 345 142 578 731 

19 Dòng thải số 19 2 345 151 578 746 
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- Phương thức xả khí thải: Xả liên tục 24/24 giờ hoặc gián đoạn theo chế độ làm 

việc của cơ sở. 

- Vị trí xả thải: Trong khuôn viên Lô 38D, Khu Công nghiệp Quang Minh, xã 
Quang Minh, thành phố Hà Nội. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Cột B, QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ thể như sau: 

Bảng 3.2. Bảng giá trị giới hạn các điểm phát sinh khí thải khi thải vào môi trường 

STT Thông số Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 

I Dòng thải số 1 

1 Lưu lượng m3/h 11.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

II Dòng thải số 2 

1 Lưu lượng m3/h 11.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

III Dòng thải số 3 

1 Lưu lượng m3/h 6.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

3 Cacbon monoxit mg/Nm3 ≤ 400 

4 
Toluen 
(C6H5CH3) 

mg/Nm3 ≤ 40 

1 năm/lần 5 Benzen (C6H6) mg/Nm3 ≤ 5 

6 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

mg/Nm3 ≤ 100 

IV Dòng thải số 4 

1 Lưu lượng m3/h 8.000 
06 

tháng/lần Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

3 Cacbon monoxit mg/Nm3 ≤ 400 

4 
Toluen 
(C6H5CH3) 

mg/Nm3 ≤ 40 
1 năm/lần 

5 Benzen (C6H6) mg/Nm3 ≤ 5 
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STT Thông số Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 

6 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

mg/Nm3 ≤ 100 

V Dòng thải số 5 

1 Lưu lượng m3/h 2.400 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80   

VI Dòng thải số 6 

1 Lưu lượng m3/h 18.000 

06 
tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 
2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 ≤ 20 

3 
Axit clohydric 
(HCl) mg/Nm3 ≤ 15 

VII Dòng thải số 7 

1 Lưu lượng m3/h 14.000 

06 
tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 ≤ 20 

3 Axit clohydric 
(HCl) mg/Nm3 ≤ 15 

4 Sương mù Axit 
Cromic CrO3 

mg/Nm3 ≤ 1 

VIII Dòng thải số 8 

1 Lưu lượng m3/h 11.000 

06 
tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Hơi H2SO4 mg/Nm3 ≤ 20 

3 Axit clohydric 
(HCl) 

mg/Nm3 ≤ 15 

IX Dòng thải số 9 

1 Lưu lượng m3/h 20.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 
2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

3 Cacbon monoxit mg/Nm3 ≤ 400 
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STT Thông số Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 

4 
Toluen 
(C6H5CH3) 

mg/Nm3 ≤ 40 

01 năm/lần 5 Benzen (C6H6) mg/Nm3 ≤ 5 

6 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

mg/Nm3 ≤ 100 

X Dòng thải số 10 

1 Lưu lượng m3/h 20.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

3 Cacbon monoxit mg/Nm3 ≤ 400 

4 
Toluen 
(C6H5CH3) 

mg/Nm3 ≤ 40 

01 năm/lần 5 Benzen (C6H6) mg/Nm3 ≤ 5 

6 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

mg/Nm3 ≤ 100 

XI Dòng thải số 11 

1 Lưu lượng m3/h 2.400 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

XII Dòng thải số 12 

1 Lưu lượng m3/h 4.800 

06 tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

3 Cacbon monoxit mg/Nm3 ≤ 400 

4 
Toluen 
(C6H5CH3) 

mg/Nm3 ≤ 40 

01 năm/lần 5 Benzen (C6H6) mg/Nm3 ≤ 5 

6 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

mg/Nm3 ≤ 100 

XIII Dòng thải số 13 

1 Lưu lượng m3/h 11.267 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

XIV Dòng thải số 14 
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STT Thông số Đơn vị tính 
Giá trị giới 

hạn 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 

1 Lưu lượng m3/h 11.267 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

XV Dòng thải số 15 

1 Lưu lượng m3/h 10.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

XVI Dòng thải số 16 

1 Lưu lượng m3/h 10.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

XVII Dòng thải số 17 

1 Lưu lượng m3/h 50.000 
06 

tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

XVIII Dòng thải số 18 

1 Lưu lượng m3/h 10.000 

06 
tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

3 Cacbon monoxit mg/Nm3 ≤ 400 

4 Nitơ oxit mg/Nm3 ≤ 400 

XIX Dòng thải số 19 

1 Lưu lượng m3/h 10.000 

06 
tháng/lần 

Không 
thuộc đối 

tượng 

2 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 80 

3 Cacbon monoxit mg/Nm3 ≤ 400 

4 Nitơ oxit mg/Nm3 ≤ 400 

e, Thời gian cấp giấy phép 

Căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 thời gian đề nghị cấp phép: 10 năm. 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

a, Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Từ máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất tại phân xưởng. 

- Nguồn số 02: Khu vực đặt máy thổi khí, máy bơm và các thiết bị được lắp đặt tại 
hệ thống xử lý nước thải. 

b, Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Giá trị giới hạn của tiếng ồn, độ rung tại cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng theo QCVN 
26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; áp dụng đối với khu vực E, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 3.3. Giá trị giới hạn cấp phép của tiếng ồn  

TT 
Từ 06h00 đến 

trước 18h00 
(dBA) 

Từ 18h00 đến 
trước 22h00 

(dBA) 

Từ 22h00 đến 
trước 06h00 

(dBA) 

Ghi chú 

1 70 65 60 Khu vực E 

+ Độ rung: 

Bảng 3.4. Giá trị giới hạn cấp phép của độ rung  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung         cho 
phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến trước 22giờ Từ 22 giờ đến trước 6 giờ 

1 75 70 Khu vực D 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Trong suốt quá trình hoạt động cơ sở luôn tuân thủ các quy định về Bảo vệ môi 
trường theo Luật Bảo vệ môi trường và các yêu cầu của cơ quan quản lý trong lĩnh vực Bảo 
vệ môi trường cụ thể như sau:   

- Duy trì vận hành công trình xử lý nước thải, thực hiện thu gom, phân loại và chuyển 
giao chất thải rắn, CTNH cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.   

- Định kỳ Cơ sở tiến hành duy tu bảo trì, bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, 
đảm bảo nước thải sau hệ thống xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường.   

- Thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải theo vị trí, thông số, tần 
suất quy định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

a, Tổng hợp thông tin về tổng lưu lượng nước thải phát sinh 

Bảng 4.1. Tổng hợp lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở 

STT Ngày 
Lưu lượng nước thải xử lý tại cơ sở 

 (m3/ngày đêm) 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

1.  1.  - 113 89 109 
2.  2.  108 102 93 103 
3.  3.  106 109 91 101 
4.  4.  104 112 89 109 
5.  5.  112 108 97 97 
6.  6.  118 109 92 102 
7.  7.  115 108 90 100 
8.  8.  98 109 88 108 
9.  9.  91 116 98 116 
10.  10.  105 106 92 102 
11.  11.  97 118 91 101 
12.  12.  98 115 93 103 
13.  13.  98 111 90 100 
14.  14.  90 

Nghỉ tết 
nguyên 

đán 

92 102 
15.  15.  97 89 111 
16.  16.  99 96 96 
17.  17.  105 89 109 
18.  18.  93 89 109 
19.  19.  96 90 100 
20.  20.  109 96 106 
21.  21.  97 92 102 
22.  22.  93 95 105 
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STT Ngày 
Lưu lượng nước thải xử lý tại cơ sở 

 (m3/ngày đêm) 
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 

23.  23.  92 95 105 
24.  24.  98 116 92 102 
25.  25.  101 113 91 101 
26.  26.  104 112 90 100 
27.  27.  112 115 89 109 
28.  28.  89 108 89 109 
29.  29.  97 - 92 111 
30.  30.  110 - 91 109 
31.  31.  109 - 92 - 
Tổng cộng 3.041 2.000 2.842 3.137 

b, Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ 

- Đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu năm 2024 và Đợt 1 năm 2025: 

Công ty Cổ phần xây dựng và kỹ thuật môi trường Hà Nội 

Địa chỉ: C21-20 khu C, KĐT Geleximco, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. 

Vimcerts 253 – Vlat-1.0267 

- Đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu Đợt 2 năm 2025: 
Công ty Cổ phần kỹ thuật điện và môi trường Asia Green 

Địa chỉ: số nhà 10, Liền kề 29, KĐTM Vân Canh, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. 

Vimcerts 174 –Vilas 1504 

- Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 và năm 2025 như 
sau: 

Bảng 4.2. Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ nước thải tại Nhà máy sản xuất 
khóa và các sản phẩm kim khí khác năm 2024 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan trắc năm 
2024 

QCTĐHN 
02:2014/ 
BTNMT 
(Cột B) 

QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột B) 

Đợt 1 
(12/4/2024) 

Đợt 2 
(13/9/2024) 

1 Nhiệt độ oC 27,7 29,7 40 40 
2 pH - 10.4 8,38 5,5÷9 5,5÷9 
3  BOD5 (20oC)  mg/L 17,8 32,7 50 50 
4 COD  38 71 150 150 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 45 57 100 100 

6 
Amoni (NH4

+ 

tính theo N) 
mg/L 2,36 0,94 10 10 

7 
Phosphat (PO4

3- 
tính theo P) 

mg/L 0,14 <0,06 - - 

8 Sắt (Fe) mg/L 0,066 <0,06 5 5 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan trắc năm 
2024 

QCTĐHN 
02:2014/ 
BTNMT 
(Cột B) 

QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột B) 

Đợt 1 
(12/4/2024) 

Đợt 2 
(13/9/2024) 

9 Cadimi (Cd)  <0,0009 <0,0009 0,1 0,1 
10 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 0,048 3 3 
11 Asen (As) mg/L <0,003 <0,003 0,1 0,1 

12 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

KPH 
(MDL=1,4) 

KPH 
(MDL=1,4) 

- - 

13 Coliform 
MPN/ 
100ml 

2.300 2.400 5.000 5.000 

Bảng 4.3. Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ nước thải tại Nhà máy sản xuất 
khóa và các sản phẩm kim khí khác năm 2025 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả quan trắc năm 
2025 

QCTĐHN 
02:2014/ 
BTNMT 
(Cột B) 

QCVN 
40:2011/ 
BTNMT 
(Cột B) 

Đợt 1 
(04/4/2025) 

Đợt 2 
(14/10/2025) 

1 Nhiệt độ oC 24,7 26,1 40 40 

2 pH - 7,3 7,21 5,5÷9 5,5÷9 

3 TDS mg/L 285 277 - 50 

4  BOD5 (20oC)  mg/L 46,2 4,6 50 150 

5 COD mg/L 102 16,8 150 100 

6 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 

71 20,9 100 10 

7 
Amoni (NH4

+ tính 
theo N) 

mg/L 
5,8 2,08 10 - 

8 
Phosphat (PO4

3- 
tính theo P) 

mg/L 
<0,06 0,016 - 5 

9 Nitrat (NO3
-) mg/L 3,73 9,84 - 0,1 

10 Độ cứng mg/L 1.190 183 - 3 

11 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L 

<4,1 0,74 - 0,1 

12 Sắt (Fe) mg/L 0,294 0,297 5 - 
13 Cadimi (Cd) mg/L <0,0009 0,002 0,1 5.000 

14 Kẽm (Zn) mg/L <0,03 0,715 3 40 

15 Đồng (Cu) mg/L 1,755 1,29 2 5,5÷9 

16 Asen (As) mg/L <0,003 0,0304 0,1 50 

17 Mangan (Mn) mg/L <0,06 0,038 1 150 

18 Chì (Pb) mg/L <0,006 0,018 0,5 100 

19 Thủy ngân (Hg) 
mg/L 

0,0009 
KPH 

(MDL=0,000
15) 

0,01 10 

20 Crom (Cr) mg/L 0,007 0,583 - - 
21 Niken (Ni) mg/L 0,095 0,34 0,5 5 

22 Coliform 
MPN/ 
100ml 

2.500 2.400 5.000 0,1 
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- Nhận xét: 

Qua bảng tổng hợp chất lượng nước thải đầu ra cho thấy: Chất lượng nước thải đầu 
ra của hệ thống XLNT tại Nhà máy sản xuất khóa và các sản phẩm kim khí khác năm 2024, 
năm 2025 luôn đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCTĐHN 02:2014/BTNMT 
(Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Như 
vậy, biện pháp xử lý nước thải tại Cơ sở luôn đạt hiệu quả để xử lý nước thải phát sinh.  

c, Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục  

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục.  

d, Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

Không có.  

e, Các thời điểm đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình xử lý nước 
thải 

Định kỳ 12 tháng/lần công ty thực hiện bảo dưỡng các thiết bị máy móc của hệ thống 
xử lý nước thải.  

f, Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử lý 
nước thải 

Công trình xử lý nước thải của cơ sở được xây dựng tại vị trí phù hợp, đáp ứng nhu 
cầu thu gom và xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận 

3. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Tổng hợp, thống kê khối lượng từng loại chất thải phát sinh, tự xử lý, chuyển giao  
của từng năm. 

- Chất thải nguy hại: 

Bảng 4.4. Tổng hợp khối lượng phát sinh chất thải nguy hại tại cơ sở 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái tồn 
tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng (kg/năm) 

Năm 2024 Năm 2025 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

16 01 06 Rắn 5 0 

2 
Bùn thải đã tách nước 
từ hệ thống xử lý nước 
thải 

12 06 05 Bùn 213.961 145.035 

3 Axit thải 02 01 01 Lỏng 32.630 24.326 

4 
Chất hấp thụ, vật liệu 
lọc, giẻ lau, găng tay 
dính dầu 

18 02 01 Rắn 4.360 3.290 

5 Bã sơn thải 08 01 01 Rắn 3.440 8.700 

6 
Các vật liệu mài mòn 
chứa TPNH 

07 03 08 Rắn 9.980 7.656 
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STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái tồn 
tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lượng (kg/năm) 

Năm 2024 Năm 2025 

7 Nước làm mát lẫn dầu 07 03 04 Lỏng 0 800 

8 Nước thải có TPNH  07 03 04 Lỏng 0 1.410 

Tổng 264.376 191.126 

Phương án xử lý: Chủ cơ sở hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường công nghiệp 
xanh thu gom vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại theo quy định 
(hợp đồng số 28.02.2024/HĐXLCT/MTX-KHH ngày 28/02/2024 và các chứng từ thu 
gom CTNH được đính kèm tại phụ lục của báo cáo). 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất, cơ sở không tiếp đoàn thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường 
của cơ quan có thẩm quyền 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ  
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

a, Thời gian vận hành thử nghiệm:  

Trong thời gian không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

b, Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 
xử lý chất thải 

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch quan trắc chất thải của công trình vận hành thử 
nghiệm được trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải 

STT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Thời gian 
lấy mẫu 

Quy chuẩn so sánh 

1 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 01 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

2 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 02 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

3 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 03 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Cacbon 
monoxit (CO),  
Toluen 
(C6H5CH3), 
Benzen (C6H6), 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

4 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 04 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Cacbon 
monoxit (CO), 
Toluen 
(C6H5CH3), 
Benzen (C6H6), 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 
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STT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Thời gian 
lấy mẫu 

Quy chuẩn so sánh 

5 
Khí thải sau ống 
thoát khí của tủ sấy 

Lưu lượng, Mùi, 
Bụi (PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

6 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 05 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Hơi 
H2SO4, Axit 
clohydric (HCl) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

7 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 06 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Hơi 
H2SO4, Axit 
clohydric (HCl), 
Sương mù Axit 
Cromic CrO3 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

8 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 07 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Hơi 
H2SO4, Axit 
clohydric (HCl) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

9 

Khí thải sau ống 
thoát thải chung của 
hệ thống xử lý khí 
thải số 08 và hệ 
thống xử lý khí thải 
số 9 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Toluen 
(C6H5CH3), 
Benzen (C6H6), 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

10 

Khí thải sau ống 
thoát thải chung của 
hệ thống xử lý khí 
thải số 10 và hệ 
thống xử lý khí thải 
số 11 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Toluen 
(C6H5CH3), 
Benzen (C6H6), 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 
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STT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Thời gian 
lấy mẫu 

Quy chuẩn so sánh 

11 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 12 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

12 
Khí thải sau ống 
thoát khí của tủ sấy 
01 và tủ sấy 02 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Toluen 
(C6H5CH3), 
Benzen (C6H6), 
Xylen 
(C6H4(CH3)2) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

13 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 13 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

14 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 14 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

15 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 15 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

16 

 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 16 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

17 

Khí thải sau ống 
thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
số 17 

Lưu lượng, Bụi 
(PM) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 
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STT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Thời gian 
lấy mẫu 

Quy chuẩn so sánh 

18 
Khí thải sau ống 
thoát khí của tủ sấy 
20 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Cacbon 
monoxit (CO). 
Nito oxit (NO),  

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

19 

Khí thải sau ống 
thoát khí của tủ sấy 
dây truyền sơn tự 
động 

Lưu lượng, Bụi 
(PM), Cacbon 
monoxit (CO). 
Nito oxit (NO) 

03 mẫu 
đơn trong 

3 ngày liên 
tiếp 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch: 

+ Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Nextech Ecolife 

+ Địa chỉ: Liền kề 17-16, KĐT mới Văn Khê, phường Hà Đông, TP. Hà Nội 
+ Chứng chỉ năng lực hoạt động: 

+) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường cấp với số hiệu VIMCERTS 301 tại Giấy chứng nhận số 
21/GCN-BNNMT ngày 23/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

+) Quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm VLAT-1.1492 số 51/QĐ-
AOSC ngày 12/02/2025 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu 
chuẩn chất lượng - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.  
6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định của pháp luật. 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính Phủ (Được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ CP ngày 
06 tháng 01 năm 2025); dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường 
định kỳ đối với nước thải. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ theo khoản 2, điều 98, nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ (Được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 
48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025); dự án thuộc đối tượng phải thực hiện quan 
trắc môi trường định kỳ đối với khí thải. Tần suất 6 tháng/lần 2.2. Chương trình quan trắc 
tự động, liên tục chất thải 
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6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính Phủ (Được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ CP ngày 
06 tháng 01 năm 2025); dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên 
tục đối với nước thải. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ theo khoản 2, điều 98, nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ (Được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 
48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025); dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện 
quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải công nghiệp.  

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án  

Không   
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường  

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, đầy đủ, chính xác, toàn vẹn của các số liệu 
thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.   

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 
trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan   

Cam kết đảm bảo việc xử lý chất thải của Cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và quy chuẩn 
môi trường Việt Nam trong quá trình hoạt động của Cơ sở, bao gồm:   

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của 
Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường.  

- Chủ cơ sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm soát mức 
độ ô nhiễm nhằm đạt Quy chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi 
trường.  

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở đạt QCVN 40:2011/BTNMT 
(Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ 
thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh. 

- Cam kết các hệ thống xử lý khí thải luôn xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường. 

- Giảm thiểu và quản lý tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của Cơ sở trong suốt giai 
đoạn vận hành đảm bảo đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo QCVN 
26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

- Thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông 
thường và chất thải nguy hại theo quy định Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; 
Nghị định 05/2025/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-
CPP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 
vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư 07/2025/TTBTNMT sửa đổi Thông 
tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường. 

- Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra.  

- Cam kết thường xuyên giám sát, kiểm tra thiết bị, quy trình vận hành để bảo dưỡng, 
sửa chữa kịp thời không để ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý chất thải trong quá trình hoạt 
động.  

- Cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triệt để các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường đã đề xuất trong báo cáo.  

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quy hoạch, lao động, phòng cháy chữa 
cháy và các quy định pháp luật có liên quan.  
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- Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường để kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).  

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp 
bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp giấy phép; số liệu giám sát phải được cập nhật 
và lưu trữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
định kỳ hàng năm gửi cơ quan chức năng theo quy định.   







































































































PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 167/2018/HĚ-XLNT ngày 15/12/2018 
giữa Công ty TNHH Ěầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Ěức và Công ty TNHH 
Khóa Huy Hoàng; Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 15/12/2023 giữa Công ty 
TNHH Ěầu tư và Phát triển Hạ tầng Nam Ěức và Công ty TNHH Khóa Huy 
Hoàng. 

2. Hợp đồng kinh tế số 8-86/2022/HĚKT-CCNS ngày 16/3/2022 giữa Công ty 
TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO và Công ty TNHH 
Khóa Huy Hoàng về việc cung cấp nước và sử dụng nước sạch của Nhà máy 
nước Quang Minh (Kèm theo hóa đơn sử dụng nước sạch nĕm 2025) 

3. Hợp đồng mua bán điện số 23/000125 ngày 30/9/2023; số 26/000125 ngày 
11/3/2026 giữa Công ty Cổ phần Ěiện lực Miền Bắc và Công ty TNHH Khóa 
Huy Hoàng (Kèm theo hóa đơn sử dụng điện nĕm 2025). 

4. Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, nguy hại số 
28.02.2024/HĚXLCT/MTX-KHH ngày 28/02/2024 giữa Công ty TNHH Khóa 
Huy Hoàng và Công ty TNHH Môi trường công nghiệp Xanh (kèm theo chứng 
từ xử lý chất thải nguy hại nĕm 2024 và 2025). 

5. Hợp đồng nguyên tắc số 20250417/HĚXL ngày 03/11/205 giữa Công ty TNHH 
Khóa Huy Hoàng và Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành về việc thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp thông thường, sinh hoạt, nguy 
hại (kèm theo chứng từ xử lý chất thải nguy hại nĕm 2025) 

6. Hợp đồng vệ sinh môi trường số 01/2024-HĚVSMT/SH-ML ngày 01/7/2024 
giữa Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 
Sông Hồng. 

7. Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt số 058/2026/HĚVSMT/QM 
ngày 03/01/2026 giữa Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng và Công ty Cổ phần 
Công trình đô thị Long Biên. 

8. Phiếu kết quả phân tích quan trắc môi trường định kǶ nĕm 2024-2025 

9. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

10. Bảng quy đổi khối lượng sản phẩm của Cơ sở 

11. Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng của hệ thống xử 
lý khí thải 

 










































































































































































































































































































































































































